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                                                       I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Chuyển động cơ + Chuyển động của một vật là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian.
+ Những vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc với những khoảng cách mà ta đề cập đến), được coi là những chất điểm. Chất điểm có khối lượng là khối lượng của vật.

+ Để xác định vị trí của một vật, ta cần chọn một vật làm mốc, một hệ trục tọa độ gắn với vật làm mốc đó để xác định các tọa độ của vật. Trong trường hợp đã biết rõ quỹ đạo thì chỉ cần chọn một vật làm mốc và một chiều dương trên quỹ đạo đó.

+ Để xác định thời gian trong chuyển động ta cần chọn một mốc (hay gốc)thời gian  và dùng đồng hồ để đo thời gian.

+ Hệ qui chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ tọa độ, gốc thời gian và đồng hồ.

2. Chuyển động thẳng đều
+ Tốc độ trung bình của một chuyển động cho biết mức độ nhanh, chậm của chuyển động: vtb = 
[image: image443.png]


. 
+ Công thức tính quãng đường đi của chuyển động thẳng đều: s = vt

+ Phương trình chuyển động (phương trình xác định tọa độ theo thời gian): x = x0 + v(t – t0); 
(v > 0 khi chọn chiều dương cùng chiều chuyển động; v < 0 khi chọn chiều dương ngược chiều chuyển động)

3. Chuyển động thẳng biến đổi đều
+ Chuyển động thẳng nhanh (chậm) dần đều là chuyển động thẳng có độ lớn của vận tốc tăng (giảm) đều theo thời gian.

+ Vận tốc tức thời và gia tốc là các đại lượng véc tơ.  Đơn vị của gia tốc là m/s2.

+ Công thức tính vận tốc: v = v0 + at.


Chuyển động thẳng nhanh dần đều: a cùng dấu với v0 (véc tơ gia tốc cùng phương cùng chiều với véc tơ vận tốc). 


Chuyển động thẳng chậm dần đều: a ngược dấu với v0 (véc tơ gia tốc cùng phương ngược chiều với véc tơ vận tốc).

+ Gia tốc a của chuyển động thẳng biến đổi đều là đại lượng không đổi theo thời gian.

+ Công thức tính quãng đường đi: s = v0t + at2 / 2.   + Phương trình chuyển động: x = x0 + v0t + at2 / 2.   
+ Công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và đường đi: v2 – v
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4. Sự rơi tự do + Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.
+ Trong trường hợp có thể bỏ qua ảnh hưởng của các yếu tố khác lên vật rơi, ta có thể coi sự rơi của vật như là sự rơi tự do.

+ Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

+ Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, mọi vật đều rơi tự do với cùng gia tốc g.

+ Gia tốc rơi tự do ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất thì khác nhau. Người ta thường lấy g ( 9,8 m/s2 hoặc g ( 10 m/s2.

+ Các công thức của sự rơi tự do: v = gt;    s = gt2/2;    2gs = v2.

5. Chuyển động tròn đều + Chuyển động tròn đều là chuyển động có các đặc điểm : 

- Quỹ đạo là một đường tròn;     - Tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.

+ Véc tơ vận tốc của chuyển động tròn đều có: - Phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo     
+ Liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc: v = r(.              Đơn vị tốc độ góc là rad/s.

+ Chu kỳ T của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng: T = 
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. Đơn vị của chu kỳ là giây (s).

+ Tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong 1 giây. Đơn vị của tần số là vòng/s hoặc héc (Hz).

+ Gia tốc trong c/đ tròn đều luôn hướng vào tâm quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm; có độ lớn là: aht = 
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6. Tính tương đối của chuyển động - Công thức cộng vận tốc 

+ Quỹ đạo và vận tốc của cùng một vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. 

+ Véc tơ vận tốc tuyệt đối bằng tổng véc tơ của vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo: [image: image5.wmf]®
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B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
1. Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động là chất điểm?

A. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.

B. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời

C. Viên bi rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất.            D. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó.
2. Trong trường hợp nào có thể coi chiếc máy bay là một chất điểm?

A. Chiếc máy bay đang chạy trên đường băng.  
B. Chiếc máy bay đang bay từ Hà Nội đến Huế.
C. Chiếc máy bay đang bay thử nghiệm quanh sân bay. 
D. Chiếc máy bay trong quá trình hạ cánh xuống sân bay.

3. Một vật chuyển động với tốc độ v1 trên đoạn đường s1 trong thời gian t1, với tốc độ v2 trên đoạn đường s2 trong thời gian t2, với tốc độ v3 trên đoạn đường s3 trong thời gian t3. Tốc độ trung bình của vật trên cả quãng đường s = s1 + s2 + s3 bằng trung bình cộng của các vận tốc trên các đoạn đường khi

A. Các đoạn đường dài bằng nhau.

B. Thời gian chuyển động trên các đoạn đường khác nhau.

C. Tốc độ chuyển động trên các đoạn đường khác nhau.   D. Thời gian chuyển động trên các đoạn đường bằng nhau.
4. Một người đi xe đạp trên nữa đoạn đường đầu tiên với tốc độ 30 km/h, trên nữa đoạn đường thứ hai với tốc độ 20 km/h. Tốc độ trung bình trên cả quãng đường là  A. 28 km/h. 
B. 25 km/h.
C. 24 km/h. 
D. 22 km/h.

5. Một ôtô chuyển động  từ A đến B. Trong nữa thời gian đầu ôtô chuyển động  với tốc độ 40 km/h, trong nữa thời gian sau ôtô chuyển động với tốc độ 60 km/h. Tốc độ trung bình trên cả quãng đường là


A. 55 km/h. 
B. 50 km/h. 
C. 48 km/h. 
D. 45 km/h.

8. Có hai vật (1) và (2). Nếu chọn vật (1) làm mốc thì thì vật (2) chuyển động tròn với bán kính R so với (1). Nếu chọn (2) làm mốc thì có thể phát biểu về quỹ đạo của (1) so với (2) như thế nào? 

A. Không có quỹ đạo vì vật (1) nằm yên.
B. Là đường cong (không còn là đường tròn).

C. Là đường tròn có bán kính khác R.

D. Là đường tròn có bán kính R.
10. Trường hợp nào sau đây người ta nói đến vận tốc tức thời?

A. Ôtô chạy từ Phan Thiết vào Biên Hoà với vận tốc 50 km/h.   B. Tốc độ tối đa khi xe chạy trong thành phố là 40 km/h.

C. Viên đạn ra khỏi nòng súng với vận tốc 300 m/s.    D. Tốc độ tối thiểu khi xe chạy trên đường cao tốc là 80 km/h.
11 Trường hợp nào sau đây tốc độ trung bình và vận tốc tức thời của vật có giá trị như nhau?

A. Vật chuyển động nhanh dần đều.B. Vật chuyển động chậm dần đều.C. Vật chuyển động thẳng đều.
D. Vật chuyển động trên một đường tròn.

12. Phương trình nào sau đây là phương trình vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều?


A. v = 20 – 2t. 
B. v = 20 + 2t + t2. C. v = t2 – 1.
  D. v = t2 + 4t. 

13. Phương trình nào sau là phương trình vận tốc của chuyển động chậm dần đều (chiều dương cùng chiều chuyển động)?


A. v = 5t.    B. v = 15 – 3t. C. v = 10 + 5t + 2t2. 
D. v = 20 - t2 /2.

14. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều lúc đầu vật có vận tốc [image: image6.wmf]1
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15. Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều

A. Véc tơ gia tốc của vật cùng chiều với véc tơ vận tốc.
B. Gia tốc của vật luôn luôn dương . 
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C. Gia tốc của vật luôn luôn âm.      D. Véc tơ gia tốc của vật ngược chiều với véc tơ vận tốc.
16. Đồ thị vận tốc – thời gian của một chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Hãy cho biết trong những khoảng thời gian nào vật chuyển động nhanh dần đều?

A. Từ t1 đến t2 và từ t5 đến t6.  B. Từ t2 đến t4 và từ t6 đến t7.  
C. Từ t1 đến t2 và từ t4 đến t5.  D. Từ t = 0 đến t1 và từ t4 đến t5.
17. Đồ thị vận tốc – thời gian của một chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Hãy cho biết trong những khoảng thời gian nào vật chuyển động chậm dần đều?

A. Từ t = 0 đến t1 và từ t4 đến t5. B. Từ t1 đến t2 và từ t5 đến t6. 
C. Từ t2 đến t4 và từ t6 đến t7.  D. Từ t1 đến t2 và từ t4 đến t5.

18. Vật chuyển động chậm dần đều

A. Véc tơ gia tốc của vật cùng chiều với chiều chuyển động.    B. Gia tốc của vật luôn luôn dương.   C. Véc tơ gia tốc của vật ngược chiều với chiều chuyển động.
 D. Gia tốc của vật luôn luôn âm.
19. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều
A. Véc tơ gia tốc của vật có hướng không đổi, độ lớn thay đổi.B. Véc tơ gia tốc của vật có hướng và độ lớn thay đổi.

C. Véc tơ gia tốc của vật có hướng thay đổi, độ lớn không đổi. D. Véc tơ gia tốc của vật có hướng và độ lớn không đổi.
20. Chọn câu đúng A. Gia tốc của chuyển động nhanh dần đều lớn hơn gia tốc của chuyển động chậm dần đều.

B. Chuyển động nhanh dần đều có gia tốc lớn thì có vận tốc lớn.

C. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều có phương, chiều và độ lớn không đổi.

D. Gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều tăng, giảm đều.

21. Khi ôtô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái hãm phanh và ôtô chuyển động chậm dần đều. Sau khi đi được quãng đường 100 m ôtô dừng lại. Độ lớn gia tốc chuyển động của ôtô là


A. 0,5 m/s2.    
B. 1 m/s2.     
C. -2m/s2. 
D. -0,5 m/s2.    

22. Một ôtô bắt đầu chuyển bánh và chuyển động nhanh dần đều trên một đoạn đường thẳng. Sau 10 giây kể từ lúc chuyển bánh ôtô đạt vận tốc 36 km/h. Chọn chiều dương ngược chiều chuyển động thì gia tốc chuyển động của ôtô là


A. -1 m/s2.
B. 1 m/s2. 
C. 0,5 m/s2. 
D. -0,5 m/s2.

23. Một vật chuyển động có phương trình vận tốc v = (10 + 2t) (m/s). Sau 10 giây vật đi được quãng đường


A. 30 m. 
B. 110 m. 
C. 200 m.
D. 300 m.

24. Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì lái xe hãnh phanh, ôtô chuyển động chậm dần đều, sau 20 s thì xe dừng lại. Quãng đường mà ôtô đi được từ lúc hãnh phanh đến lúc  dừng lại là

   
A. 50 m.           
B. 100 m.      
C. 150 m.
D. 200 m. 

25. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu    5 m/s và với gia tốc 2 m/s2 thì đường đi (tính ra mét) của vật theo thời gian (tính ra giây) được tính theo công thức


A. s = 5 + 2t. 
B. s = 5t + 2t2.   C. s = 5t – t2.        D. s = 5t + t2.
26. Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều với vận tốc ban đầu   20 m/s và với gia tốc 0,4 m/s2 thì đường đi (tính ra mét) của vật theo thời gian (tính ra giây) khi t < 50 giây được tính theo công thức


A. s = 20t - 0,2t2.
B. s = 20t + 0,2t2.  C. s = 20 + 0,4t.  
D. s = 20t - 0,4t2.

27. Phương trình tọa độ của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều (dấu của x0, v0, a tuỳ theo gốc và chiều dương của trục tọa độ) là A. x = x0 + v0t - [image: image13.wmf]2
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28. Phương trình chuyển động của một vật là x = 10 + 3t + 0,2t2 (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Quãng đường vật đi được tính từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 10 s  là  A. 60 m. 
B. 50 m. 
C. 30 m. 
D. 20 m.

29. Phương trình liên hệ giữa đường đi, vận tốc và gia tốc của chuyển động chậm dần đều (a ngược dấu với v0 và v) là :


A. v2 – v
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B. v2 + v
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D. v2 – v
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30. Sức cản của không khí   A. Làm tăng gia tốc rơi của vật.   B. Làm giảm gia tốc rơi của vật.
C. Làm cho vật rơi chậm dần.


D. Không ảnh hưởng gì đến sự rơi của vật.

31. Trên đường thẳng đi qua 3 điểm A, B, C với AB = 10 m,  BC = 20 m và AC = 30 m. Một vật chuyển động nhanh dần đều hướng từ A đến C với gia tốc 0,2 m/s2 và đi qua B với vận tốc 5 m/s. Chọn trục toạ độ trùng với đường thẳng nói trên, gốc toạ độ tại B, chiều dương hướng từ A đến C, gốc thời gian lúc vật đi qua B thì phương trình tọa độ của vật là

A. x = 10 + 5t + 0,1t2.
B. x = 5t + 0,1t2.

C. x = 5t – 0,1t2. 
D. x = 10 + 5t – 0,1t2.

32. Một đoàn tàu bắt đầu rời ga, chuyển động nhanh dần đều, sau khi đi được quãng đường 1000 m tàu đạt vận tốc 20 m/s. Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động thì gia tốc chuyển động của tàu là

A. 0,2 m/s2. 
B. -0,2 m/s2. 
C. 0,4 m/s2. 
D. -0,4 m/s2.
33. Chuyển động của vật nào dưới đây không thể coi là rơi tự do

A. Viên đá nhỏ được thả rơi từ trên cao xuống.

B. Lông chim rơi trong ống đã hút hết không khí.

C. Một chiếc lá rụng đang rơi từ trên cây xuống đất. 
D. Viên bi chì được ném thẳng đứng lên đang rơi xuống.
34. Một vật được thả rơi không vận tốc đầu từ độ cao 20 m, lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua lực cản không khí. Hỏi sau bao lâu vật sẽ chạm đất?  A.  2 s.        
B.  3 s.         
C.  4 s.              D.  5 s.

35. Một vật rơi tự do sau thời gian 4 giây thì chạm đất. Lấy g =  10 m/s2. Quãng đường vật rơi trong giây cuối là


A. 75 m.
B. 35 m. 
C. 45 m. 
D. 5 m.

36. Vật rơi tự do từ độ cao s1 xuống mặt đất trong thời gian t1, từ độ cao s2 xuống mặt đất trong thời gian t2. Biết t2 = 2t1. 
Tỉ số s2/s1  là       A. 0,25. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 0,5.

37. Trong chuyển động nhanh dần đều   A. vận tốc v luôn luôn dương.
B. gia tốc a luôn luôn dương.

C. a luôn luôn cùng dấu với v.
D. a luôn luôn ngược dấu với v.

38. Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Vận tốc của vật lúc chạm đất được tính theo công thức


A. v = [image: image21.wmf]gh

2

.
B. v = [image: image22.wmf]gh


C. v = [image: image23.wmf]g

h

2


D. v = 2gh

39. Vật rơi tự do từ độ cao s1 xuống mặt đất trong thời gian t1, từ độ cao s2 xuống mặt đất trong thời gian t2. Biết t2 = 2t1. 
Tỉ số giữa các vận tốc của vật lúc chạm đất 
[image: image24.wmf]21

/

vv

 là   A. 2. 
B. 0,5. 
C. 4. 
D. 0,25.

40. Một khí cầu đang chuyển động đều theo phương thẳng đứng hướng lên thì làm rơi một vật nặng ra ngoài. Bỏ qua lực cản không khí thì sau khi rời khỏi khí cầu vật nặng

A. Rơi tự do.
   B. Chuyển động lúc đầu là chậm dần đều sau đó là nhanh dần đều.
C. Chuyển động đều.   D. Bị hút theo khí cầu nên không thể rơi xuống đất.

41 Một chiếc xe đang chạy với vận tốc 32 m/s thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều, sau 8 giây thì dừng lại. Quãng đường vật đi được trong thời gian này làA. 128 m.
B. 64 m.
C. 32 m.
D. 16 m.

42. Thả hai vật rơi tự do đồng thời từ hai độ cao s1, s1. Vật thứ nhất chạm đất với vận tốc v1. Thời gian rơi của vật thứ hai gấp 3 lần thời gian rơi của vật thứ nhất. Vận tốc chạm đất v2 của vật thứ hai là

A. 2v1.
B. 3v1.
C. 4v1.
D. 9v1.

43. Thả một hòn sỏi rơi tự do từ độ cao s xuống đất, Trong giây cuối cùng trước khi chạm đất hòn sỏi rơi được quãng đường 15 m. Lấy g = 10 m/s2. Độ cao h thả hòn sỏi làA. 10 m.
B. 15 m.
C. 20 m.
D. 25 m.

44. Một ca nô chạy ngược dòng sông, sau 1 giờ đi được 15 km. Một khúc gổ trôi xuôi theo dòng sông với vận tốc 2 km/h. Vận tốc của ca nô so với nước là    A. 30 km/h.
B. 17 km/h.
C. 13 km/h.
D. 7,5 km/h.

C. CÁC DẠNG BÀI TẬP TỰ LUẬN
1. Lập phương trình – Vẽ đồ thị tọa độ của chuyển động thẳng đều
1. Đồ thị chuyển động của hai xe được biểu diễn như hình vẽ.  

 a/Lập phương trình chuyển động của mỗi xe. b/Dựa trên đồ thị xác định vị trí và khoảng cách giữa hai xe sau thời gian 1,5 giờ kể từ lúc xuất phát.

2. Một môtô đi trên một đoạn đường s, trong một phần ba thời gian đầu môtô đi với tốc độ 50 km/h, một phần ba thời gian tiếp theo đi với tốc độ 60 km/h và trong một phần ba thời gian còn lại, đi với tốc độ 10 km/h. Tính tốc độ trung bình của môtô trên cả quãng đường.

3. Một xe đạp đi nửa đoạn đường đầu tiên với tốc độ 12 km/h và nửa đoạn đường sau với tốc độ 20 km/h. Tính tốc độ trung bình trên cả đoạn đường.      4. Một ôtô đi từ A đến B theo đường thẳng. Nữa đoạn đường đầu ôtô đi với tốc độ 30 km/h. Trong nữa đoạn đường còn lại, nữa thời gian đầu ôtô đi với tốc độ 60 km/h và nữa thời gian sau ôtô đi với tốc độ 20 km/h. Tính tốc độ trung bình của ôtô trên cả quãng đường AB.

2. Chuyển động thẳng biến đổi đều
1. Một tàu thuỷ tăng tốc đều đặn từ 15 m/s đến 27 m/s trên một quãng đường thẳng dài 80 m. Hãy xác định gia tốc của đoàn tàu và thời gian tàu chạy.

2. Lúc 8 giờ sáng một ôtô đi qua điểm A trên một đường thẳng với vận tốc 10 m/s, chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,2 m/s2. Cùng lúc đó tại điểm B cách A 560 m, một ôtô thứ hai bắt đầu khởi hành đi ngược chiều với xe thứ nhất, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,4 m/s2.  a) Viết phương trình chuyển động của 2 xe.

b) Xác định vị trí và thời điểm 2 xe gặp nhau. c) Hãy cho biết xe thứ nhất dừng lại cách A bao nhiêu mét.

3. Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox với phương trình      x = 5 + 10t – 0,25t2; trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây. a) Xác định gia tốc, tọa độ và vận tốc ban đầu của chất điểm.

b) Chuyển động của chất điểm là loại chuyển động nào?  c) Tìm tọa độ và vận tốc tức thời của chất điểm lúc t = 4 s.

4. Một vật rơi tự do từ độ cao 180 m. Tính thời gian rơi, vận tốc của vật trước khi chạm đất 2 s và quãng đường rơi trong giây cuối cùng trước khi chạm đất. Lấy g = 10 m/s2.

5. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao s. Trong giây cuối cùng vật đi được đoạn đường dài 63,7 m. Lấy g = 9,8 m/s2. Tính thời gian rơi, độ cao s và vận tốc của vật lúc chạm đất.

6. Một vật rơi tự do từ độ cao h. Trong hai giây cuối cùng trước khi chạm đất, vật rơi được 3/4 độ cao h đó. Tính thời gian rơi, độ cao h và vận tốc của vật khi chạm đất. Lấy g = 10 m/s2
3. Chuyển động tròn đều 

1. Một lưởi cưa tròn đường kính 60 cm có chu kỳ quay 0,2 s. Xác định tốc độ góc và tốc độ dài của một điểm trên vành ngoài lưởi cưa.

2. Một chất điểm chuyển động đều trên một quỹ đạo tròn, bán kính 40 cm. Biết trong một phút nó đi được 300 vòng. Hãy xác định tốc độ góc, tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của chất điểm.

3. Một đồng hồ treo trường có kim giờ dài 3 cm, kim phút dài 4 cm đang chạy đúng. Tìm tỉ số giữa tốc độ góc, tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của đầu kim phút với đầu kim giờ.

4. Một ôtô có bánh xe bán kính 30 cm, chuyển động đều với tốc độ 64,8 km/h. Tính tốc độ góc, chu kì quay của bánh xe và gia tốc hướng tâm của một điểm trên vành ngoài của bánh xe.

4. Tính tương đối của vận tốc  
1.Hai bến sông A và B cách nhau 60 km. Một ca nô đi từ A đến B rồi về A mất 9 giờ. Biết ca nô chạy với vận tốc 15 km/h so với dòng nước yên lặng. Tính vận tốc chảy của dòng nước.

2. Một chiếc ca nô chạy xuôi dòng từ A đến B mất 3 giờ, khi chạy ngược dòng từ B về A mất 6 giờ. Hỏi nếu tắt máy và để ca nô trôi theo dòng nước thì đi từ A đến B mất thời gian bao lâu.

3. Một ca nô đi xuôi dòng nước từ bến A tới bến B mất 2 giờ, còn nếu đi ngược dòng từ B về A mất 3 giờ. Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 5 km/h. Tính vận tốc của ca nô so với dòng nước và quãng đường AB.
II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT  
1. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm
+ Lực là đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này vào vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng. Đường thẳng mang véc tơ lực gọi là giá của lực.  Đơn vị của lực là niutơn (N).

+ Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy. Lực thay thế này gọi là hợp lực.

+ Quy tắc hình bình hành: Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng.

+ ĐK cân bằng của một chất điểm là hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không: 
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+ Phân tích lực là phép thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như  lực đó. 

+ Phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng quy phải tuân theo quy tắc hình bình hành.

+ Chỉ khi biết một lực có tác dụng cụ thể theo hai phương nào thì mới phân tích lực theo hai phương ấy.

2. Ba định luật Niu-tơn
+ Định luật I Niu-tơn: Nếu không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

+ Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.

+ Chuyển động thẳng đều được gọi là chuyển động theo quán tính.
+ Định luật II Niu-tơn: Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật: 
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(Trong trường hợp vật chịu nhiều lực tác dụng thì 
[image: image34.wmf]®

F

 là hợp lực của các lực đó).

+ Trọng lực là lực của Trái Đất tác dụng vào các vật và gây ra cho chúng gia tốc rơi tự do: [image: image35.wmf]®
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. Độ lớn của trọng lực tác dụng lên một vật gọi là trọng lượng của vật: P = mg.

+ Định luật III Niu-tơn: Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều: [image: image36.wmf]®
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+ Trong tương tác giữa hai vật, một lực gọi là lực tác dụng còn lực kia gọi là phản lực. Cặp lực và phản lực có những đặc điểm sau đây: - Lực và phản lực luôn luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời. - Lực và phản lực là hai lực trực đối.


                  - Lực và phản lực không cân bằng nhau vì chúng đặt vào hai vật khác nhau.

3. Lực hấp đẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn
+ Định luật vạn vật hấp dẫn: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.   Fhd = G[image: image37.wmf]2
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 ; với G = 6,67.10-11Nm2/kg2.

+ Trọng lực của một vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó. + Trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lực của vật.

4. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc
+ Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện ở cả hai đầu của lò xo và tác dụng vào vật tiếp xúc (hay gắn) với nó làm nó biến dạng. Khi bị dãn, lực đàn hồi của lò xo hướng vào trong, còn khi bị nén lực đàn hồi của lò xo hướng ra ngoài.

+ Định luật Húc: Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo: Fđh = k|(l|.

Với k là độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của lò xo, đơn vị là N/m, |(l| = |l – l0| là độ biến dạng (độ dãn hay nén) của lò xo.

+ Đối với dây cao su, dây thép …, khi bị kéo lực đàn hồi được gọi là lực căng.

+ Đối với các mặt tiếp xúc bị biến dạng khi ép vào nhau, lực đàn hồi có phương vuông góc với mặt tiếp xúc.

5. Lực ma sát trượt    + Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đang trượt trên một bề mặt;
+ Có hướng ngược với hướng của vận tốc;  + Có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của áp lực: Fms = (N.


Hệ số ma sát trượt ( phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc, áp lựcN vuông góc mặt tiếp xúc
6. Lực hướng tâm:  Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.      Fht = 
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7. Chuyển động của vật ném ngang
+ Chuyển động của vật ném ngang có thể phân tích thành hai chuyển động thành phần theo hai trục tọa độ (gốc O tại vị trí ném, trục Ox hướng theo vận tốc đầu 
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, trục Oy hướng theo véc tơ trọng lực 
[image: image40.wmf]®

P

): 

--Chuyển động theo trục Ox có: ax = 0; vx = v0; x = v0t.      --Chuyển động theo trục Oy có: ay = g; vy = gt; y = gt2/2
+ Quỹ đạo chuyển động ném ngang có dạng parabol.
+ Thời gian chuyển động bằng thời gian rơi của vật được thả cùng độ cao: t = 
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B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN :
1. Trường hợp nào sau đây có liên quan đến quán tính?


A. Chiếc bè trôi trên sông.
B. Vật rơi trong không khí.  C. Giũ quần áo cho sạch bụi.
D. Vật rơi tự do.
2. Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau khi vật chuyển động  A.thẳng.  B. thẳng đều.
C.  biến đổi đều.   D. tròn đều.
3. Khi thôi tác dụng lực vào vật thì vật vẫn tiếp tục chuyển động thẳng đều vì

A. Vật có tính quán tính.          B.  Vật vẫn còn gia tốc.  C. Không có ma sát.                 D.  Các lực tác dụng cân bằng nhau.

4. Lực F truyền cho vật khối lượng m1 gia tốc a1, truyền cho vật khối lượng m2 gia tốc a2. Lực F sẽ truyền cho vật có khối lượng                m = m1 + m2 gia tốc  A. a = [image: image43.wmf]2
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D. a = a1 + a2.
5. Một vật có khối lượng 50 kg, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50 cm thì có tốc độ 0,7 m/s. Lực tác dụng vào vật có giá trị là A.  F = 4,9 N.
B.  F = 24,5 N.
C.  F = 35 N.
D.  F = 17,5 N.
6. Định luật II Niu-tơn cho biết


A. Lực là nguyên nhân làm xuất hiện gia tốc của vật.   B. Mối liên hệ giữa khối lượng và vận tốc của vật.

C. Mối liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và thời gian.
D. Lực là nguyên nhân gây ra chuyển động.

7. Theo định luật II Niu-tơn thì A. Khối lượng tỉ lệ thuận với lực tác dụng.   B. Khối lượng tỉ lệ nghịch với gia tốc của vật.


C. Gia tốc của vật tỉ lệ thuận với lực tác dụng lên vật. D. Gia tốc của vật là một hằng số đối với mỗi vật.
8. Hai xe A (mA ) và B (mB ) đang chuyển động với cùng một vận tốc thì tắt máy và cùng chịu tác dụng của một lực hãm F như nhau. Sau khi bị hãm, xe A còn đi thêm được một đoạn sA, xe B đi thêm một đoạn là sB < sA . Điều nào sau đây là đúng khi so sánh khối lượng của hai xe?  A.  mA > mB. B.  mA < mB.
C.  mA = mB.
D.Chưa đủ điều kiện để kết luận. 
9. Lực và phản lực của nó luôn  A. Khác nhau về bản chất.
B. Xuất hiện và mất đi đồng thời.

C. Cùng hướng với nhau.
D. Cân bằng nhau.

10. Điều nào sau đây là sai khi nói về lực và phản lực?


A. Lực và phản lực  luôn xuất hiện và mất đi đồng thời.  B. Lực và phản lực luôn đặt vào hai vật khác nhau.


C. Lực và phản lực luôn cùng hướng với nhau.
 D. Lực và phản lực là không thể cân bằng nhau
11. Gia tốc trọng trường tại mặt đất là g0 = 9,8 m/s2. Gia tốc trọng trường ở độ cao h = R/2 (với R là bán kính của Trái Đất) là  A. 2,45 m/s2. 
B. 4,36 m/s2. 
C. 4,8 m/s2.
D. 22,05 m/s2.

12. Hai vật cách nhau một khoảng r1 lực hấp dẫn giữa chúng là F1. Để lực hấp dẫn tăng lên 4 lần thì khoảng cách r2 giữa hai vật bằng  A. 2r1.
B. r1 /4
C. 4r1.
D. r1 /2
 13. Lực hấp dẫn giữa hai vật phụ thuộc vào

A. Thể tích của hai vật. B. Khối lượng và khoảng cách giữa hai vật.C. Môi trường giữa hai vật.D.Khối lượng của Trái Đất.

14. Một vật có khối lượng m = 200 g được treo vào một lò xo theo phương thẳng đứng, lúc đó chiều dài của lò xo là l = 20 cm. Biết chiều dài tự nhiên của lò xo là l0  = 18 cm và bỏ qua khối lượng của lò xo, lấy g = 10m/s2. Độ cứng của lò xo đó là


A. 1 N/m.
B. 10  N/m.
C. 100 N/m.
D. 1000 N/m.

15. Lò xo có độ cứng k1 khi treo vật nặng có khối lượng 400 g thì lò xo dãn 2 cm. Lò xo khác có độ cứng k2 khi treo vật nặng có khối lượng 600 g thì lò xo dãn 6 cm. Các độ cứng của k1 và k2 có


A. k1 = k2.
B. k1 = 2k2.
C. k2 = 2k1.
D. k1 = [image: image46.wmf]2

k2.

16. Một vật chuyển động trên mặt phẵng ngang, đại lượng nào sau đây không ảnh hưởng đến gia tốc chuyển động của vật


A. Vận tốc ban đầu của vật.
B. Độ lớn của lực tác dụng. C. Khối lượng của vật.
D. Gia tốc trọng trường.

17. Khi vật chuyển động tròn đều, lực hướng tâm là   A. Một trong các lực tác dụng lên vật.B. Trọng lực tác dụng lên vật.
C. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật.
D. Lực hấp dẫn.

18. Nếu hợp lực tác dụng lên một vật là khác không và không đổi thì

A. Vận tốc của vật không đổi. B. Vật đứng cân bằng.
C. Gia tốc của vật tăng dần.
D. Gia tốc của vật không đổi.
19. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi kéo dãn lò xo để nó có chiều dài 22,5 cm thì lực đàn hồi của lò xo bằng 5 N. Hỏi phải kéo dãn lò xo có chiều dài bao nhiêu để lực đàn hồi của lò xo bằng 8 N? 


A. 23,5 cm.
B. 24,0 cm.
C. 25,5 cm.
D. 32,0 cm.

20. Khi ném một vật theo phương ngang (bỏ qua sức cản của không khí), thời gian chuyển động của vật phụ thuộc vào

A. Vận tốc ném.    B. Độ cao từ chổ ném đến mặt đất.  C. Khối lượng của vật.              D. Thời điểm ném.

21. Có lực hướng tâm khi A.Vật chuyển động thẳng. B.Vật đứng yên.C.vật chuyển động thẳng đều.D.vật chuyển động cong.
22. Lực tổng hợp của hai lực đồng qui có giá trị lớn nhất khi


A. Hai lực thành phần cùng phương, cùng chiều.

B. Hai lực thành phần cùng phương, ngược chiều.

C. Hai lực thành phần vuông góc với nhau.

D. Hai lực thành phần hợp với nhau một góc khác không.

23. Khi một em bé kéo chiếc xe đồ chơi trên sân. Vật nào tương tác với xe?


A. Sợi dây.
B. Mặt đất.
C. Trái Đất.
D. Cả ba vật đó.
24. Một vật đang chuyển động với vận tốc v. Nếu bổng nhiên các lực tác dụng lên vật đó mất đi thì


A. Vật đó dừng lại ngay.
               B. Vật có chuyển động thẳng đều với vận tốc v.

C. Vật đó chuyển động chậm dần rồi dừng lại.D. Đầu tiên vật đó chuyển động nhanh dần sau đó chuyển động chậm dần.

25. Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là

A. Một đường thẳng.    B. Một đường tròn.C. Lúc đầu thẳng, sau đó cong.    D. Một nhánh của đường parabol.
26. Chọn câu phát biểu đúng   A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động.


B. Nếu thôi không tác dụng lực vào vật thì vật đang chuyển động sẽ dừng lại.


C. Vật nhất thiết phải chuyển động theo hướng của lực tác dụng.


D. Nếu chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi.

27. Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì  A. Lực ma sát.
B. Phản lực.
                  C. Lực tác dụng ban đầu.        
D. Quán tính.
28. Cặp lực - phản lực không có tính chất nào sau đây? A. là cặp lực trực đối        
B. tác dụng vào 2 vật khác nhau.


C. xuất hiện thành cặp.   
D. là cặp lực cân bằng.
29. Khoảng cách giữa 2 chất điểm tăng 3 lần thì lực hấp dẫn giữa chúng 


A. giảm 9 lần.
B. tăng 9 lần.  
C. giảm 3 lần. 
D. tăng 3 lần.

30. Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15 cm. Lò xo được giữ cố định tại một đầu, còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 4,5 N. Khi ấy lò xo dài 18 cm. Hỏi độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu? A. 150 N/m.
B. 1,5 N/m. C. 25 N/m.
D.30 N/m.
31. Câu nào sau đây trả lời đúng?A. Không cần có lực tác dụng vào vật thì vật vẫn chuyển động tròn đều được.


B. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động của vật. C. Lực là nguyên nhân làm biến đổi chuyển động của một vật.

D. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không thể chuyển động được.

32. Cho 2 lực đồng qui có cùng độ lớn F. Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng F?


A. 00.
B. 600.
C. 900.
D. 1200.
33. Một vật có khối lượng m = 100 kg bắt đầu chuyển động nhanh dần đều, sau khi đi được 100 m vật đạt vận tốc  36 km/h. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là ( = 0,05. Lấy g = 9,8m/s2. Lực phát động song song với phương chuyển động của vật có độ lớn là A. 99 N.
B. 100 N.
C. 697 N.
D. 599 N.
34. Một vật có khối lượng m bắt đầu chuyển động, nhờ một lực đẩy [image: image47.wmf]®
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35. Một vật có khối lượng m bắt đầu trượt từ đỉnh một mặt nghiêng một góc ( so với phương ngang xuống. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là (. Gia tốc chuyển động của vật trượt trên mặt phẳng nghiêng được tính bằng biểu thức nào sau đây? 

A. a = g(cos( - (sin().    B. a = g(sin( - (cos().   C. a = g(cos( + (sin().
D. a = g(sin( + (cos().

36. Treo một vật có trọng lượng 2 N vào một lò xo thì lò xo giãn ra      10 mm, treo thêm một vật có trọng lượng chưa biết vào lò xo thì nó giãn ra 80 mm. Trọng lượng của vật chưa biết là  A. 8 N.
B. 14 N.
C. 16 N.
D. 18 N.
37. Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng  7 N và 10 N. Trong các giá trị sau giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực?


A. 1 N.
B. 2 N.
C. 16 N.
D. 18 N.

38. Dùng hai lò xo có độ cứng k1, k2 để treo hai vật có cùng khối lượng, lò xo có độ cứng k1 bị giãn nhiều hơn lò xo có độ cứng k2 thì độ cứng k1  A. nhỏ hơn k2.
B. bằng k2.
C. lớn hơn k2.

D. chưa đủ điều kiện để kết luận.

39. Một xe tải có khối lượng 5 tấn chuyển động qua một cầu vượt (xem như là cung tròn có bán kính r = 50 m) với vận tốc 36 km/h. Lấy g = 9,8 m/s2. Áp lực của xe tải tác dụng  mặt cầu tại điểm cao nhất có độ lớn bằng 


A. 39000 N.
B. 40000 N.
C. 59000 N
D. 60000 N.

40. Một vật chuyển động tròn đều theo quỹ đạo có bán kính R =    100 cm với gia tốc hướng tâm aht = 4 m/s2. Chu kỳ chuyển động của vật đó là A. T = ( /2 s.  
B. T = ( s.
C. T = 2( s.
D.  T = 4( s.
41. Lực F = 10 N có thể được phân tích thành hai lực thành phần có độ lớn


A. 30 N và 50 N.
B. 3 N và 5 N.   C. 6 N và 8 N.
       
D. 15 N và 30 N.

42. Hợp lực của hai lực F1 = 30 N và F2 = 60 N là một lực có thể


A. nhỏ hơn 20 N.
B. lớn hơn 100 N. C. vuông góc với F1.
D. vuông góc với F2.

43. Từ độ cao 45 m so với mặt đất người ta ném một vật theo phương ngang với vận tốc 40 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc của vật khi chạm đất có độ lớn là A. 20 m/s.
B. 30 m/s.
C. 50 m/s.
D. 60 m/s.

C. CÁC DẠNG BÀI TẬP TỰ LUẬN :
1. Tổng hợp,  phân tích lực – Vật chuyển động chỉ dưới  tác dụng của một lực

* Các công thức + Lực tổng hợp: [image: image52.wmf]®
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+ Quy tắc hình bình hành: Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng: [image: image54.wmf]®
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; với F2 = F12 + F22 + 2F1F2cos(.;  F1 + F2 ≥ F ≥ |F1 – F2|.

+ Định luật II Niu-tơn cho vật chỉ chịu tác dụng của một lực: a = F/m

* Phương pháp giải


Để tìm lực trong bài toán tổng hợp, phân tích lực hoặc trong bài toán cân bằng của chất điểm trước hết ta viết biểu thức (véc tơ) của lực tổng hợp hoặc điều kiện cân bằng của chất điểm sau đó dùng phép chiếu hoặc hệ thức lượng trong tam giác để chuyển biểu thức véc tơ về biểu thức đại số từ đó suy ra và tính lực cần tìm.


Để tìm lực hoặc gia tốc trong trường hợp vật chỉ chịu tác dụng của một lực ta sử dụng biểu thức định luật II Niu-tơn dạng đại số để giải.
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* Bài tập

1. Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 16 N; F2 = 12 N.


a) Tìm độ lớn của hợp lực của hai lực này khi chúng hợp với nhau một góc ( = 00; 600; 1200; 1800.


b) Tìm góc hợp giữa hai lực này khi hợp lực của chúng có độ lớn 20 N.

2. Cho ba lực đồng qui cùng nằm trong một mặt phẵng có độ lớn bằng nhau và bằng 20 N. Tìm hợp lực của chúng biết rằng lực [image: image55.wmf]®
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những góc đều là 600.

3. Cho vật nặng khối lượng m = 8 kg được treo trên các đoạn dây như hình vẽ. Tính lực căng của các đoạn dây AC và BC. Lấy g = 10 m/s2.

4. Một lực không đổi 0,1 N tác dụng lên vật có khối lượng 200 g lúc đầu đang chuyển động với vận tốc 2 m/s. Tính:

 
a) Vận tốc và quãng đường mà vật đi được sau 10 s.


b) Quãng đường mà vật đi được và độ biến thiên vận tốc của vật từ đầu giây thứ 5 đến cuối giây thứ 10.

5. Một lực F truyền cho vật có khối lượng m1 một gia tốc bằng 6 m/s2, truyền cho vật khác có khối lương m2 một gia tốc bằng 3 m/s2. Nếu đem ghép hai vật đó lại thành một vật thì lực đó truyền cho vật ghép một gia tốc bằng bao nhiêu?

2. Vật chuyển động dưới tác dụng của nhiều lực
[image: image425.png]
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[image: image58.wmf]12

...

n

FFFma

®®®®

+++=

. +Trọng lực: [image: image59.wmf]®

®

=

g

m

P

. + ĐL III Niu-tơn: [image: image60.wmf]®

®

-

=

BA

AB

F

F

.+Lực ma sát: Fms = (N.      * Phương pháp giải    + Vẽ hình, xác định các lực tác dụng lên vật.
+ Viết biểu thức (véc tơ) của định luật II Niu-tơn cho vật.
+ Dùng phép chiếu để chuyển biểu thức véc tơ về biểu thức đại số.

+ Giải phương trình hoặc hệ phương trình để tìm các ẩn số.

1. Một vật có khối lượng 0,5 kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 2 m/s. Sau thời gian 4 giây nó đi được quãng đường 24 m. Biết rằng vật luôn chịu tác dụng của lực kéo FK và lực cản  FC = 0,5 N.

a) Tính độ lớn của lực kéo.  b) Nếu sau thời gian 4 giây đó, lực kéo ngưng tác dụng thì sau bao lâu vật dừng lại?

2. Một ôtô có khối lượng 4 tấn đang chuyển động với vận tốc18 km/h thì tăng tốc độ, sau khi đi được quãng đường 50 m, ôtô đạt vận tốc 54 km/h. Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là ( = 0,05. Tính lực kéo của động cơ ôtô trong thời gian tăng tốc, thời gian từ lúc tăng tốc đến lúc đạt vận tốc 72 km/h và quãng đường ôtô đi được trong thời gian đó.

3. Một vật có khối lượng m = 1500 g được đặt trên một bàn dài nằm ngang. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là ( = 0,2. Lấy g =  10 m/s2. Tác dụng lên vật một lực F = 4,5 N song song với mặt bàn.


a) Tính gia tốc, vận tốc chuyển động của vật sau 2 giây kể từ khi tác dụng lực.


b) Lực F chỉ tác dụng lên vật trong trong 2 giây. Tính quãng đường tổng cộng mà vật đi được cho đến khi dừng lại.

4. Một vật có khối lượng 2 kg đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là ( = 0,5. Tác dụng lên vật một lực F song song với mặt bàn. Cho g = 10m/s2. Tính gia tốc của vật trong hai trường hợp sau: a) F = 7 N. b) F = 14 N.

3. Lực hấp dẫn – Trọng lực, gia tốc rơi tự do ở độ cao h
* Các công thức     + Định luật vạn vật hấp dẫn:    Fhd = G[image: image61.wmf]2
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+ Trọng lượng, gia tốc rơi tự do:    Ở sát mặt đất: P = mg = [image: image62.wmf]2
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M = 6.1024 kg và R = 6400 km là khối lượng và bán kính Trái Đất.

* Phương pháp giải    

Để tìm các đại lượng liên quan đến lực hấp dẫn và sự phụ thuộc của trọng lực, gia tốc rơi tự do vào độ cao so với mặt đất ta viết biểu thức liên hệ giữa những đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm từ đó suy ra để tính đại lượng cần tìm.
* Bài tập

1. Khoảng cách trung bình giữa tâm Trái Đất và tâm Mặt Trăng bằng 60 lần bán kính Trái Đất. Khối lượng Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng Trái Đất 81 lần. Tại điểm nào trên đường thẳng nối tâm của chúng, lực hút của Trái Đất và của Mặt Trăng tác dụng vào một vật cân bằng nhau?

2. Sao Hỏa có bán kính bằng 0,53 bán kính Trái Đất và có khối lượng bằng 0,1 khối lượng Trái Đất. Tính gia tốc rơi tự do trên sao Hỏa. Cho gia tốc rơi tự do trên mặt đất là 9,8 m/s2.

3. Tính độ cao mà ở đó gia tốc rơi tự do là 9,65 m/s2 và độ cao mà ở đó trọng lượng của vật chỉ bằng 2/5 so với ở trên mặt đất. Biết gia tốc rơi tự do ở sát mặt đất là 9,83 m/s2 và bán kính Trái Đất là 6400 km.

4. Tính gia tốc rơi tự do ở độ cao 5 km và ở độ cao bằng nửa bán kính Trái Đất. Cho gia tốc rơi tự do ở mặt đất là 9,80 m/s2, bán kính Trái Đất là 6400 km.

5. Gia tốc rơi tự do ở đỉnh núi là 9,809 m/s2. Tìm độ cao của đỉnh núi. Biết gia tốc rơi tự do ở chân núi là 9,810 m/s2 và bán kính Trái Đất là 6370 km.

4. Lực đàn hồi* Các công thức     + Lực đàn hồi của lò xo: Fđh = k(l – l0).
+ Khi treo vật nặng vào lò xo, ở vị trí cân bằng ta có: mg = k(l – l0)        + Lực ma sát: Fms = (N. 

* Phương pháp giải    Để tìm các đại lượng liên quan đến lực đàn hồi, lực ma sát ta viết biểu thức liên hệ giữa những đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm từ đó suy ra để tính đại lượng cần tìm.      * Bài tập

1. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là l0. Treo lò xo thẳng đứng và móc vào đầu dưới một quả cân có khối lượng m1 = 200 g thì lò xo dài     34 cm. Treo thêm vào đầu dưới một quả cân nữa có khối lượng m2 = 100 g thì lò xo dài 36 cm. Tính độ cứng và chiều dài tự nhiên của lò xo.

2. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 5,0 cm. Treo lò xo thẳng đứng và móc vào đầu dưới một vật có khối lượng m1 = 0,50 kg thì lò xo dài     l1 = 7,0 cm. Khi treo một vật khác có khối lượng m2 chưa biết thì lò xo dài l2 = 6,5 cm. Lấy g = 9,8 m/s2. Tính độ cứng và khối lượng m2.

3. Một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng 100 N/m và có chiều dài tự nhiên 40 cm. Giử đầu trên của lò xo cố định và buộc vào đầu dưới của lò xo một vật nặng khối lượng 500 g, sau đó lại buộc thêm vào điểm giữa của lò xo đã bị dãn một vật thứ hai khối lượng 500 g. Lấy g = 10 m/s2. Tìm chiều dài của lò xo khi đó.

5. Lực hướng tâm* Các công thức     + Lực hướng tâm: Fht =  m
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+ Áp lực ôtô đè lên mặt cầu khi ôtô chạy với tốc độ v qua điểm cao nhất của cầu vồng (cong lên): N = m(g - 
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+ Áp lực ôtô đè lên mặt cầu khi ôtô chạy với tốc độ v qua điểm thấp nhất của cầu võng (cong xuống): N = m(g + 
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* Phương pháp giải


Để tìm các đại lượng liên quan đến lực hướng tâm ta viết biểu thức liên hệ giữa những đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm từ đó suy ra để tính đại lượng cần tìm.    * Bài tập
1. Một vệ tinh có khối lượng m = 600 kg đang bay trên quỹ đạo tròn quanh Trái Đất ở độ cao bằng bán kính Trái Đất. Biết Trái Đất có bán kính R = 6400 km. Lấy g = 9,8 m/s2. Tính:


a) Tốc độ dài của vệ tinh.  b) Chu kỳ quay của vệ tinh.  c) Lực hấp dẫn tác dụng lên vệ tinh.

2. Một ôtô có khối lượng 4 tấn chuyển động với tốc độ 72 km/h khi đi qua một chiếc cầu. Lấy g = 10 m/s2. Tính áp lực của ôtô nén lên cầu khi nó đi qua điểm giữa cầu trong các trường hợp:


a) Cầu phẵng nằm ngang.   b) Cầu lồi có bán kính cong r = 100 m.   c) Cầu lỏm có bán kính cong r = 200 m.
6. Chuyển động của vật ném ngang* Kiến thức liên quan
+ Chọn hệ trục tọa độ xOy (gốc O tại vị trí ném, trục Ox hướng theo vận tốc đầu 
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):    - Chuyển động theo trục Ox có: ax = 0; vx = v0; x = v0t.      - Chuyển động theo trục Oy có: ay = g; vy = gt; y = 
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+ Quỹ đạo chuyển động ném ngang có dạng parabol.

+ T/g từ lúc ném đến lúc chạm đất:t =
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.+Tầm ném xa:L= v0t = v0
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* Phương pháp giải + Chọn hệ trục tọa độ, gốc thời gian.
+ Viết các phương trình vận tốc, phương trình chuyển động, phương trình tọa độ theo các số liệu đã cho có liên quan đến các đại lượng cần tìm.  + Giải phương trình hoặc hệ phương trình để tìm các đại lượng cần tìm.* Bài tập

1. Một người đứng ở một vách đá nhô ra biển và ném một hòn đá theo phương ngang xuống biển với tốc độ 18 m/s. Vách đá cao 50 m so với mặt nước. Lấy g = 9,8 m/s2.


a) Sau bao lâu thì hòn đá chạm mặt nước?      b) Tính tốc độ của hòn đá lúc chạm mặt nước.

2. Một vật được ném theo phương ngang từ độ cao h = 20 m so với mặt đất. Sau khi chuyển động được 1 giây thì véc tơ vận tốc của vật hợp với phương ngang một góc 450. Lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua sức cản không khí.


a) Tính vận tốc ban đầu của vật.   b) Xác định vị trí vật chạm đất theo phương ngang.

3. Một máy bay, bay ngang với tốc độ v0 ở độ cao h so với mặt đất và thả một vật. Bỏ qua lực cản không khí.

a) Với h = 2,5 km; v0 = 120 m/s. Lập phương trình quỹ đạo của vật, xác định thời gian từ lúc thả đến lúc chạm đất, tìm quãng đường L (tầm bay xa) theo phương ngang kể từ lúc thả đến lúc chạm đất. 
b) Khi h = 1000 m. Tính v0 để L = 1500 m. 

III. TĨNH HỌC VẬT RẮN

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
+ Điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực là hai lực đó phải cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều: 
[image: image74.wmf]®
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+ Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song: 


Ba lực đó phải có giá đồng phẵng, đồng quy.


Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba: 
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+ Quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy:


Muốn tổng hợp hai lực có giá đồng quy, trước hết ta phải trượt hai véc tơ lực đó trên giá của chúng đến điểm đồng quy, rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực.

2. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực

+ Momen lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó: M = Fd. Đơn vị của momen lực là niutơn mét (N.m).

+ Quy tắc momen lực: Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thì tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.

3. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

- Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy;

- Giá của hợp lực chia trong khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.

F = F1 + F2; 
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4. Các dạng cân bằng của một vật có mặt chân đế

+ Có ba dạng cân bằng là cân bằng bền, cân bằng không bền và cân bằng phiếm định.

+ Khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một chút mà trọng lực của vật có xu hướng:


- Kéo nó về vị trí cân bằng, thì đó là vị trí cân bằng bền;


- Kéo nó ra xa vị trí cân bằng, thì đó là vị trí cân bằng không bền;


- Giữ nó đứng yên ở vị trí mới, thì đó là vị trí cân bằng phiếm định

+ Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế (hay trọng tâm “rơi” trên mặt chân đế).

+ Muốn tăng mức vững vàng của vật có mặt chân đế thì hạ thấp trọng tâm và tăng diện tích mặt chân đế của vật.

5. Chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay của vật rắn

+ Chuyển động tịnh tiến của vật rắn là chuyển động trong đó đường thẳng nối hai điểm bất kì của vật luôn luôn song song với chính nó.

+ Gia tốc chuyển động tịnh tiến của vật rắn được xác định bằng định luật II Niu-tơn: m
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+ Momen lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật.

6. Ngẫu lực

+ Hệ hai lực song song, ngược chiều có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật gọi là ngẫu lực.

+ Ngẫu lực tác dụng vào một vật chỉ làm cho vật quay chứ không tịnh tiến.

+ Momen của ngẫu lực: M = Fd (F là độ lớn của mỗi lực, d là khoảng cách giữa hai giá của hai lực trong ngẫu lực).

+ Momen của ngẫu lực không phụ thuộc vào vị trí của trục quay vuông góc với mặt phẵng chứa ngẫu lực.

B. BÀI TẬPTRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:
1. Vật nào sau đây ở trạng thái cân bằng?


A. Quả bóng đang bay trong không trung.


B. Vật nặng trượt đều xuống theo mặt phẵng nghiêng.


C. Hòn bi lăn trên mặt phẵng nghiêng không có ma sát.


D. Quả bóng bàn chạm mặt bàn và nãy lên.

2. Trọng tâm của hệ hai vật luôn ở


A. trên đường thẳng nối mép của hai vật.


B. trên đường thẳng nối trọng tâm của hai vật.


C. bên trong một trong hai vật.


D. bên ngoài hai vật.

3. Trọng tâm của một vật


A. luôn nằm bên trong vật.  
B. luôn nằm tại tâm đối xứng của vật.

C. luôn nằm ở giữa vật.
   D. có thể nằm bên ngoài vật.

4. Một bức tranh trọng lượng 34,6 N được treo bởi hai sợi dây, mỗi sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc 300. Sức căng của mỗi sợi dây treo là


A. 13N.

B. 20N.
C. 15N.
D. 17,3N.

5. Một vật cân bằng chịu tác dụng của hai lực thì hai lực đó sẽ


A. cùng giá, cùng chiều, cùng độ lớn.


B. cùng giá, ngược chiều, cùng độ lớn.


C. có giá vuông góc với nhau và cùng độ lớn.


D. được biểu diễn bởi hai véc tơ giống hệt nhau.

6. Điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song là


A. hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba.


B. ba lực đó phải có độ lớn bằng nhau.


C. ba lực đó phải đồng phẵng và đồng qui.


D. ba lực đó phải vuông góc với nhau từng đôi một.

7. Momen lực tác dụng lên một vật là đại lượng


A. dùng để xác định độ lớn của lực tác dụng.


B. đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực.


C. đặc trưng cho tác dụng làm vật chuyển động tịnh tiến.


D. luôn luôn có giá trị dương.

8. Khi vật treo trên sợi dây cân bằng thì trọng lực tác dụng lên vật


A. cùng hướng với lực căng của dây.


    B. cân bằng với lực căng của dây.


C. hợp với lực căng của dây một góc 900.


D. bằng không.

9. Vị trí của trọng tâm vật rắn trùng với


A. điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật.

   
B. điểm chính giữa vật.


C. tâm hình học của vật.


D. điểm bất kì trên vật.

10. Một viên bi nằm cân bằng trên mặt bàn nằm ngang thì dạng cân bằng của viên bi đó là


A. bền.    


B. không bền.     


C. phiếm định. 

D. chưa xác định được.

11. Đặc điểm nào sau đây khi nói về hợp lực của hai lực song song cùng chiều là không đúng?


A. Có phương song song với hai lực thành phần.


B. Có chiều cùng chiều với lực lớn hơn.


C. Có độ lớn bằng hiệu các độ lớn.


D. Có độ lớn bằng tổng các độ lớn.

12. Hệ hai lực được coi là ngẫu lực nếu hai lực đó cùng tác dụng vào một vật và có đặc điểm là


A. cùng phương và cùng chiều.


B. cùng phương và ngược chiều.


C. cùng phương, cùng chiều và có độ lớn bằng nhau.


D. cùng phương, khác giá, ngược chiều và có độ lớn bằng nhau.

13. Mức vững vàng của cân bằng sẽ tăng nếu


A. vật có mặt chân đế càng rộng, trọng tâm càng thấp.


B. vật có mặt chân đế càng nhỏ, trọng tâm càng thấp.


C. vật có mặt chân đế càng rộng, trọng tâm càng cao.


D. vật có mặt chân đế càng nhỏ, trọng tâm càng cao.

14. Tìm phát biểu sai khi nói về vị trí trọng tâm của một vật.


A. phải là một điểm của vật.  


B. có thể trùng với tâm đối xứng của vật.


C. có thể ở trên trục đối xứng của vật.


D. phụ thuộc vào sự phân bố khối lượng của vật.

15. Một vật không có trục quay cố định nếu chịu tác dụng của ngẫu lực thì vật sẽ chuyển động ra sao?


A. không chuyển động vì ngẫu lực có hợp lực bằng 0.


B. quay quanh một trục bất kì.


C. quay quanh trục đi qua trọng tâm của vật.


D. quay quanh trục đi qua điểm đặt của một trong hai lực.

16. Điều nào sau đây là sai khi nói về chuyển động quay của một vật rắn quanh một trục cố định?


A. những điểm không nằm trên trục quay đều có cùng tốc độ góc.


B. quỹ đạo chuyển dộng của các điểm trên vật là đường tròn.


C. những điểm nằm trên trục quay đều nằm yên.


D. những điểm không nằm trên trục quay đều có cùng tốc độ dài.

17. Hai mặt phẵng đỡ tạo với mặt phẵng nằm ngang góc 450. Trên hai mặt phẵng đó người ta đặt một quả cầu đồng chất có khối lượng 2 kg. Bỏ qua ma sát. Lấy g = 10m/s2. Hỏi áp lực của quả cầu lên mỗi mặt phẵng đỡ bằng bao nhiêu?


A. 20 N.

B. 28 N.
C. 14 N.
D. 1,4 N.

18. Một quả cầu đồng chất có khối lượng 3 kg được treo vào tường nhờ một sợi dây. Dây làm với tường một góc 200. Bỏ qua ma sát ở chổ tiếp xúc của quả cầu với tường. Lấy g = 10 m/s2. Lực căng của dây là


A. 88 N.

B. 10 N.
C. 28 N.
D. 32 N.
19. Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc 6,28 rad/s. Nếu bỗng nhiên momen lực tác dụng lên nó mất đi (bỏ qua mọi ma sát) thì


A. vật dừng lại ngay.



B. vật đổi chiều quay.


C. vật quay đều với tốc độ góc 6,28 rad/s.


D. vật quay chậm dần rồi dừng lại.

20. Một tấm ván nặng 240 N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 2,4 m và cách điểm tựa B 1,2 m. Hỏi lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A bằng bao nhiêu?


A. 160 N.

B. 80 N.
C. 120 N.
D. 60 N.

21. Đối với vật quay quanh một trục cố định 


A. Nếu không chịu momen lực tác dụng thì vật phải đứng yên.


B. Khi không còn momen lực tác dụng thì vật đang quay sẽ dừng lại ngay.


C. Vật quay được là nhờ có momen lực tác dụng lên nó.


D. Khi thấy tốc độ góc của vật thay đổi thì chắc chắn là có momen lực tác dụng lên vật.

22. Thanh AB đồng chất dài 100 cm, trọng lượng P = 10 N có thể quay dễ dàng quanh một trục nằm ngang qua O với OA = 30 cm. Đầu A treo vật nặng P1 = 30 N. Để thanh cân bằng ta cần treo tại đầu B một vật có trọng lượng P2 bằng bao nhiêu?


A. 5 N.

B. 10 N.
C. 15 N.
D. 20 N.

23. Ở trường hợp nào sau đây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh một trục?


A. Lực có giá nằm trong mặt phẵng vuông góc với trục quay và cắt trục quay.


B. Lực có giá song song với trục quay.


C. Lực có giá cắt trục quay.


D. Lực có giá nằm trong mặt phẵng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay.

24. Một thanh chắn đường có chiều dài 7,8 m, có trọng lượng 210 N và có trọng tâm cách đầu bên trái 1,2 m. Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách đầu bên trái 1,5 m. Hỏi phải tác dụng vào đầu bên phải một lực bằng bao nhiêu để giữ thanh ấy nằm ngang?


A. 10 N.

B. 20 N.
C. 30 N.
D. 40 N.

ĐÁP ÁN

1B. 2B. 3D. 4B. 5B. 6A. 7B. 8B. 9A. 10C. 11C. 12D. 13A. 14A. 15C. 16D. 17C. 18D. 19C. 20B. 21D. 22B. 23D. 24A.

C: CÁC DẠNG BÀI TẬP TỰ LUẬN :
1. Cân bằng của vật chịu tác dụng của các lực không song song
* Công thức


Điều kiện cân bằng của vật chịu tác dụng của các lực không song song: [image: image85.wmf]®
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* Phương pháp giải

+ Vẽ hình, xác định các lực tác dụng lên vật;

+ Viết phương trình (véc tơ) cân bằng;

+ Dùng phép chiếu để chuyển phương trình véc tơ về phương trình đại số;

+ Giải phương trình hoặc hệ phương trình để tìm các lực cần tìm.

* Bài tập

[image: image426.png]


1. Một vật có khối lượng m = 2 kg được giữ yên trên một mặt phẵng nghiêng bởi một sợi dây song song với đường dốc chính. Biết góc nghiêng ( = 300, g =     9,8 m/s2 và ma sát không đáng kể. Xác định lực căng của sợi dây và phản lực của mặt phẵng nghiêng lên vật.

2. Một quả cầu đồng chất có khối lượng 5 kg được treo vào tường nhờ một sợi dây. Dây làm với tường một góc ( = 200. Bỏ qua ma sát ở chổ tiếp xúc giữa quả cầu với tường. Hãy xác định lực căng của dây và phản lực của tường tác dụng lên quả cầu. Lấy g = 9,8 m/s2.
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3. Trên một cái giá ABC có treo một vật nặng m có khối lượng 12 kg như hình vẽ. Biết AC = 30 cm, AB = 40 cm. Lấy g = 10 m/s2. Tính lực đàn hồi của thanh AB và thanh BC.

4. Một quả cầu nhỏ khối lượng m = 5 g được treo ở đầu một sợi chỉ mảnh. Quả cầu bị nhiễm điện nên bị hút bởi một thanh thủy tinh nhiễm điện, lực hút của thanh thủy tinh lên quả cầu có phương nằm ngang và có độ lớn F = 2.10-2 N. Lấy g = 10 m/s2. Tính góc lệch ( của sợi dây so với phương thẳng đứng và sức căng của sợi dây.

5. Một sợi dây cáp khối lượng không đáng kể, được căng ngang giữa hai cột thẳng đứng cách nhau 8 m. Ở điểm giữa của dây người ta treo một vật nặng khối lượng 6 kg, làm dây võng xuống 0,5 m. Lấy g =  10 m/s2. Tính lực căng của dây.
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* Hướng dẫn giải

1. Vật chịu tác dụng của các lực: Trọng lực 
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Điều kiện cân bằng: 
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Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.


Chiếu lên trục Ox, ta có: 



Psin( - T = 0 



( T = Psin( = mgsin( = 9,8 N.


Chiếu lên trục Oy, ta có: 



Pcos( - N = 0 ( N = Pcos( = mgcos( = 17 N.
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2. Quả cầu chịu tác dụng của các lực: Trọng lực 
[image: image96.wmf]®
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 của sợi dây (điểm đặt của các lực được đưa về trọng tâm của vật).


Điều kiện cân bằng: 
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Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.


Chiếu lên trục Oy, ta có: 


P - Tcos( = 0 ( T = 
[image: image103.wmf]a
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Chiếu lên trục Ox, ta có: 


N - Tsin( = 0 ( N = Tsin( = 17,8 N.

3. Điểm B chịu tác dụng của các lực: Trọng lực 
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Điều kiện cân bằng: 
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Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.


Chiếu lên trục Oy, ta có: 
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P - TBCsin( = 0 ( TBC = 
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AC

mg

P

=

a

sin

 = 200 N.
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Chiếu lên trục Ox, ta có: 


TAB - TBCcos( = 0 


( TAB  = TBCcos( = TBC.
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4. Quả cầu chịu tác dụng của các lực: Trọng lực 
[image: image114.wmf]®
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Điều kiện cân bằng: 
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Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.


Chiếu lên trục Oy, ta có: P - Tcos( = 0 


( T = 
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Chiếu lên trục Ox, ta có: F - Tsin( = 0 ( T = 
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Từ (1) và (2) ( tan( = 
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Thay vào (2) ta có: T = 
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5. Điểm giữa của sợi dây chịu tác dụng của các lực: Trọng lực 
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Điều kiện cân bằng: 
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Chiếu lên phương thẳng đứng, chiều dương từ trên xuống, ta có:


P - Tsin( - T’sin( = P - 2Tsin( = 0 ( P = 
[image: image132.wmf]a
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(với ( rất nhỏ, sin( ( tan( = 
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 = 0,125).

2. Cân bằng của một vật có trục quay cố định
* Các công thức

+ Momen lực: M = Fd.

+ Điều kiện cân bằng của vật có trục quay cố định: Tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.
* Phương pháp giải

+ Vẽ hình, xác định các lực tác dụng lên vật.

+ Chọn trục quay và viết phương trình cân bằng.

+ Giải các phương trình hoặc hệ phương trình để tìm các lực hoặc cánh tay đòn cần tìm.

* Bài tập

1. Một thanh sắt dài, đồng chất, tiết diện đều, được đặt trên bàn sao cho 
[image: image134.wmf]4
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 chiều dài của nó nhô ra khỏi bàn. Tại đầu nhô ra, người ta đặt một lực 
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 hướng thẳng đứng xuống dưới. Khi lực đạt tới giá trị 40 N thì đầu kia của thanh sắt bắt đầu bênh lên. Lấy g = 10 m/s2. Tính khối lượng của thanh.

2. Một thanh chắn đường AB dài 9 m, nặng 30 kg, trọng tâm G cách đầu B một khoảng BG = 6 m. Trục quay O cách đầu A một khoảng AO = 2 m, đầu A được treo một vật nặng. Người ta phải tác dụng vào đầu B một lực F = 100 N để giử cho thanh cân bằng ở vị trí nằm ngang. Tính khối lượng của vật nặng mà người ta đã treo vào đầu A và lực tác dụng của trục quay lên thanh lúc đó. Lấy g = 10 m/s2.

3. Một thanh chắn đường AB dài 7,5 m; có khối lượng 25 kg, có trọng tâm cách đầu A 1,2 m. Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang cách đầu A 1,5 m. Để giữ thanh cân bằng nằm ngang thì phải tác dụng lên đầu B một lực bằng bao nhiêu? Khi đó trục quay sẽ tác dụng lên thanh một lực bằng bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2.

4. Một thanh gổ dài 1,5 m nặng 12 kg, một đầu được gắn vào trần nhà nhờ một bản lề, đầu còn lại được buộc vào một sợi dây và gắn vào trần nhà sao cho phương của sợi dây thẳng đứng và giử cho tấm gổ nằm nghiêng hợp với trần nhà nằm ngang một góc (. Biết trọng tâm của thanh gổ cách đầu gắn bản lề 50 cm. Tính lực căng của sợi dây và lực tác dụng của bản lề lên thanh gổ. Lấy g = 10 m/s2.

5. Một người nâng một tấm gổ dài 1,5 m, nặng 60 kg và giử cho nó hợp với mặt đất nằm ngang một góc (. Biết trọng tâm của tấm gổ cách đầu mà người đó nâng 120 cm, lực nâng hướng thẳng đứng lên trên. Tính lực nâng của người đó và phản lực của mặt đất lên tấm gổ. Lấy g = 10 m/s2.

6. Một người nâng một tấm gổ dài 1,5 m, nặng 30 kg và giử cho nó hợp với mặt đất nằm ngang một góc ( = 300. Biết trọng tâm của tấm gổ cách đầu mà người đó nâng 120 cm, lực nâng vuông góc với tấm gổ. Tính lực nâng của người đó.

* Hướng dẫn giải

[image: image434.png]


1. Xét trục quay là điểm tiếp xúc O giữa mép bàn và thanh sắt. Khi đầu kia của thanh sắt bắt đầu bênh lên, ta có: 


MF = MP hay F.OB = P.OG = mg.OG 


( m = 
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g

OB

F

.

.

 = 4 kg.

 Thanh sắt đồng chất, tiết diện đều: AG = GB ( GO = OB = 
[image: image137.wmf]1

4

AB.

[image: image435.png]


2. Thanh AB chịu tác dụng của các lực: 
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Xét trục quay O, ta có điều kiện cân bằng: MA = MG + MB 


hay mAg.AO = mg.OG + F.OB


( mA = 
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 = 50 kg.


Xét trục quay A, ta có điều kiện cân bằng: MN = MG + MB 


hay N.OA = mg.GA + F.BA


( N = 
[image: image143.wmf]OA
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= 900 N.

* Các công thức

+ Hợp lực của hai lực song song cùng chiều: 

F = F1 + F2; 
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2

F

F

= 
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+ Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật. Ngẫu lực tác dụng vào một vật chỉ làm cho vật quay chứ không tịnh tiến. Momen của ngẫu lực không phụ thuộc vào vị trí của trục quay vuông góc với mặt phẵng chứa ngẫu lực và bằng tích của một lực với khoảng cách giữa hai giá của hai lực: M = Fd.
* Phương pháp giải


Để tìm các đại lượng liên quan đến hợp lực của các lực song song ta viết biểu thức liên hệ giữa những đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm từ đó suy ra và tính đại lượng cần tìm.

* Bài tập

1. Một người gánh hai thúng gạo và ngô, thúng gạo nặng 30 kg, thúng ngô nặng 20 kg. Đòn gánh dài 1,5 m. Hỏi vai người ấy phải đặt ở điểm nào để đòn gánh cân bằng và vai chịu tác dụng của một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua khối lượng của đòn gánh. Lấy g = 10 m/s2.

2. Hai lực song song cùng chiều cách nhau một đoạn 0,2 m. Nếu một trong hai lực có độ lớn 13 N và hợp lực của chúng có đường tác dụng cách lực kia một đoạn 0,08 m. Tính độ lớn của hợp lực và lực còn lại.

3. Hai người dùng một cái gậy để khiêng một vật nặng 100 kg. Điểm treo vật nặng cách vai người thứ nhất 60 cm và cách vai người thứ hai 40 cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy. Lấy g = 10m/s2. Hỏi mỗi người chịu một lực bằng bao nhiêu?

4. Một chiếc thước mãnh có trục quay nằm ngang đi qua trong tâm O của thước. Tác dụng vào hai điểm A và B của thước cách nhau  4,5 cm một ngẫu lực theo phương ngang với độ lớn FA = FB = 5 N. Tính momen của ngẫu lực trong các trường hợp:


a) Thước đang ở vị trí thẳng đứng.


b) Thước đang ở vị trí hợp với phương thẳng đứng góc ( = 300.

5. Một vật rắn phẵng, mỏng có dạng là một tam giác đều ABC, mỗi cạnh là a = 20 cm. Người ta tác dụng vào vật một ngẫu lực nằm trong mặt phẵng của tam giác. Các lực có độ lớn là 8 N và đặt vào hai đỉnh A và B. Tính momen của ngẫu lực trong các trường hợp sau đây:


a) Các lực vuông góc với cạnh AB.


b) Các lực vuông góc với cạnh AC.


c) Các lực song song với cạnh AC.

* Hướng dẫn giải

1. Ta có: 
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= 0,6 m. Vậy vai người ấy phải đặt cách đầu treo thúng gạo (m1) 0,6 m.


Vai chịu tác dụng lực: F = m1g + m2g = 500 N.

2. Ta có: F1 = 13 N; d2 = 0,08 m; d1 = 0,2 – 0,08 = 0,12 (m);
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 = 19,5 N. F = F1 + F2 = 32,5 N.

3. Ta có: 
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( P2 = 
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= 600 N; P1 = mg – P2 = 400 N.

4. a) Thước đang ở vị trí thẳng đứng: 



d = AB ( M = FA.AB = 0,225 Nm.


b) Thước lệch so với phương thẳng đứng góc 300:



d = ABcos300 ( M = FA.ABcos300 = 0,195 Nm.

. 
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a) Các lực vuông góc với cạnh AB: M = F.AB = 1,6 Nm.


b) Các lực vuông góc với cạnh AC: M = F.AH = F.
[image: image154.wmf]2
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 = 0,8 Nm.


c) Các lực song song với cạnh AC: M = F.AB.cos300 = 1,4 Nm.

4. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn
* Công thức

Biểu thức xác định gia tốc của vật chuyển động tịnh tiến: 
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* Phương pháp giải

+ Vẽ hình, xác định các lực tác dụng lên vật.

+ Viết biểu thức định luật II Niu-tơn (dạng véc tơ).

+ Chuyển biểu thức véc tơ về biểu thức đại số bằng phép chiếu.

+ Giải phương trình hoặc hệ phương trình để tìm các ẫn số

* Bài tập

1. Một vật có khối lượng m = 40 kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 200 N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn nhà là ( = 0,25. Tính vận tốc và quãng đường đi được sau 5 giây kể từ khi bắt đầu trượt.

2. Một vật có khối lượng m = 4 kg chuyển động trên mặt sàn nằm ngang dưới tác dụng của một lực 
[image: image159.wmf]®
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 hợp với hướng chuyển động một góc ( = 300. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là ( = 0,3. Lấy g       =  10 m/s2. Tính độ lớn của lực để:


a) Vật chuyển động với gia tốc bằng 1,25 m/s2;


b) Vật chuyển động thẳng đều.

3. Một xe tải không chở hàng đang chạy trên đường. Nếu người lái xe hãm phanh thì xe trượt đi một đoạn đường s thì dừng lại.


a) Nếu xe chở hàng có khối lượng bằng khối lượng của xe thì đoạn đường trượt bằng bao nhiêu?


b) Nếu tốc độ của xe chỉ bằng một nửa lúc đầu thì đoạn đường trượt bằng bao nhiêu? Cho rằng lực hãm không đổi.

4. Một vật trượt từ trạng thái nghĩ xuống một mặt phẵng nghiêng với góc nghiêng ( so với phương ngang.


a) Nếu bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẵng nghiêng thì vật trượt được 2,45 m trong giây đầu tiên. Tính góc (. Lấy g = 9,8 m/s2.
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b) Nếu hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẵng nghiêng là 0,27 thì trong giây đầu tiên vật trượt được một đoạn đường bằng bao nhiêu?

5. Cho cơ hệ như hình vẽ. Biết m1 =  500 g, m2 = 600 g, ( = 300, hệ số ma sát trượt giữa vật m1 và mặt phẵng nghiêng là ( = 0,2. Lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua ma sát và khối lượng của ròng rọc, dây nối. Tính gia tốc chuyển động của mỗi vật và sức căng của sợi dây.

* Hướng dẫn giải

1. Phương trình động lực học: 
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Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.


Chiếu lên trục Ox, ta có: F – Fms  = ma

    
Chiếu lên trục Oy, ta có: 0 = N – P  


( N = P = mg ( Fms = (N = (mg.


( a = 
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= 2,5 m/s2.


Vận tốc sau 5 giây: 



v = v0 + at = 12,5 m/s.
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Quãng đường đi được sau 5 giây: 



s = v0t + 
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2. Phương trình động lực học: 
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Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.


Chiếu lên trục Ox, ta có: 

Fcos( – Fms  = ma

    Chiếu lên trục Oy, ta có: N + Fsin( - P = 0  


( N = P - Fsin( = mg - Fsin( ( Fms = (N = ((mg - Fsin()


( ma  = Fcos( - ((mg - Fsin() = F(cos( + (sin() - (mg 


( F = 
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   a) Khi a = 1,25 m/s2 thì F = 
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   b) Khi a = 0 (vật chuyển động đều) thì F =
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3. Ta có: v2 - v
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a) Khi m1 = 2m thì s1 = 
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b) Khi v02 = 
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IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

+ Động lượng [image: image182.wmf]®

p

của một vật là một véc tơ cùng hướng với vận tốc của vật và được xác định bởi công thức: [image: image183.wmf]®
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+ Lực đủ mạnh tác dụng lên một vật trong một khoảng thời gian thì có thể gây ra sự biến thiên động lượng của vật đó.

+ Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn.

2. Công và công suất

+ Nếu lực không đổi [image: image185.wmf]®

F

 có điểm đặt chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực một góc ( thì công của lực [image: image186.wmf]®
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 được tính theo công thức: A = Fscos(. Đơn vị công là jun (J).

+ Công suất đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian: P = 
[image: image187.wmf]t
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3. Động năng

+ Động năng là dạng năng lượng của một vật có được do nó đang chuyển động và được xác định theo công thức: Wđ = [image: image189.wmf]2
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mv2.

+ Động năng của một vật biến thiên khi các lực tác dụng lên vật sinh công.

4. Thế năng

+ Thế năng trọng trường (thế năng hấp dẫn) của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật; nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.

+ Nếu chọn gốc thế năng tại mặt đất thì công thức thế năng trọng trường của một vật có khối lượng m đặt tại độ cao z là: Wt = mgz.

+ Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của một vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

+ Công thức tính thế năng đàn hồi của một lò xo ở trạng thái có biến dạng (l là: Wt = [image: image190.wmf]2
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5. Cơ năng

+ Cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của trọng lực bằng tổng động năng và thế năng trọng trường của vật.

+ Cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi bằng tổng động năng và thế năng đàn hồi của vật.

+ Nếu không có tác dụng của các lực khác (như lực cản, lực ma sát…) thì trong quá trình chuyển động, cơ năng của vật chịu tác dụng của trọng lực hay chịu tác dụng của lực đàn hồi là một đại lượng bảo toàn.

B.   BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN :
1. Một quả bóng có khối lượng 300 g va chạm vào tường và nảy ngược trở lại với cùng vận tốc. Vận tốc trước va chạm là +5m/s. Biến thiên động lượng của quả bóng là


A. -1,5 kgm/s.
B. 1,5 kgm/s.
C. -3 kgm/s.
D. 3 kgm/s.

2. Trong quá trình nào sau đây, động lượng của ôtô không thay đổi


A. Ôtô tăng tốc.





B. Ôtô giảm tốc.


C. Ôtô chuyển động tròn đều.


D. Ôtô chuyển động thẳng đều trên đoạn đường có ma sát.

3. Một quả đạn pháo đang chuyển động thì nổ và bắn thành 2 mãnh


A. Động lượng và cơ năng toàn phần đều không bảo toàn.


B. Động lượng và động năng được bảo toàn.


C. Chỉ cơ năng được bảo toàn.


D. Chỉ động lượng được bảo toàn.

4. Một người nhấc một vật có khối lượng 6 kg lên độ cao 1 m rồi mang vật đó đi ngang được một độ dời 30 m. Công tổng cộng mà người đó là


A. 1860 J.
B. 1800J.
C. 160 J.
D. 60 J.
5. Chọn câu đúng


A. Lực là đại lượng véc tơ, nên công cũng là một đại lượng véc tơ.


B. Trong chuyển động tròn, lực hướng tâm thực hiện công vì có hai yếu tố: Lực tác dụng và độ dời của vật chịu tác dụng lực.


C. Công của lực là đại lượng vô hướng và có giá trị đại số.


D. Khi một vật chuyển động thẳng đều, các lực tác dụng lên vật không thực hiện công.

6. Công suất được xác định bằng


A. Giá trị công có khả năng thực hiện.



B. Công thực hiện trong một đơn vị thời gian.


C. Công thực hiện trên một đơn vị độ dài.



D. Tích của công và thời gian thực hiện công.

7. Công suất của một người kéo một thùng nước chuyển động đều khối lượng 15 kg từ  giếng sâu 6 m lên trong 20 giây (g = 10 m/s2) là


A. 90 W.
B. 45 W.
C. 15 W.
D. 4,5 W.

8. Hai vật có cùng động lượng nhưng có khối lượng khác nhau, cùng đi vào chuyển động trên một mặt phẵng có ma sát và bị dừng lại do ma sát. Hệ số ma sát là như nhau. So sánh thời gian chuyển động của mỗi vật cho tới khi bị dừng.


A. Thời gian chuyển động của vật có khối lượng lớn dài hơn.


B. Thời gian chuyển động của vật có khối lượng nhỏ dài hơn.


C. Thời gian chuyển động của hai vật bằng nhau.


D. Thiếu dữ kiện, không kết luận được.

9. Công của trọng lực


A. Bằng tích của khối lượng với gia tốc rơi tự do và hiệu độ cao hai đầu quĩ đạo.


B. Phụ thuộc vào hình dạng và kích thước đường đi.


C. Chỉ phụ thuộc vào vị trí đầu và vị trí cuối đường đi.


D. Không phụ thuộc vào khối lượng của vật di chuyển.

10. Trong chuyển động tròn nhanh dần đều, lực hướng tâm


A. Có sinh công.


B. Sinh công dương.


C. Không sinh công.

D. Sinh công âm.

11. Chọn câu sai. Động năng của vật không đổi khi vật


A. Chuyển động thẳng đều. 


B. Chuyển động với gia tốc không đổi.


C. Chuyển động tròn đều.



D. Chuyển động cong đều.

12. Động năng của vật tăng khi


A. Gia tốc của vật có giá trị dương.


B. Vận tốc của vật có giá trị dương.


C. Các lực tác dụng lên vật sinh công dương.


D. Gia tốc của vật tăng.

13. Ôtô có khối lượng 1 tấn chạy với vận tốc 72 km/h có động năng


A. 72.104 J.
B. 106 J.
C. 40.104 J.
D. 20.104 J.

14. Cơ năng của một vật được bảo toàn khi


A. Vật đứng yên.






B. Vật chuyển động thẳng đều.


C. Vật chuyển động không có ma sát.


D. Vật chuyển động tròn đều.

15. Khi vận tốc của một vật tăng gấp đôi thì


A. Gia tốc của vật tăng gấp đôi.



B. Động lượng của vật tăng gấp đôi.


C. Động năng của vật tăng gấp đôi.




D. Thế năng của vật tăng gấp đôi.

16. Một quả bóng được ném với vận tốc ban đầu xác định. Bỏ qua sức cản không khí. Đại lượng nào không đổi khi quả bóng bay?


A. Thế năng.
B. Động lượng. 
C. Động năng.
D. Gia tốc.
17. Một vật được ném thẳng đứng từ mặt đất lên cao với vật tốc        8 m/s, bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s2. Độ cao cực đại mà vật đạt được là


A. 80 m.
B. 0,8 m.
C. 3,2 m.
D. 6,4 m.

18. Một vật được ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc        6 m/s, bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s2. Vị trí mà thế năng bằng động năng có độ cao là


A. 0,9 m.
B. 1,8 m.
C. 3 m.
D. 5 m.

19. Khi một vật khối lượng m chuyển động có vận tốc tức thời biến thiên từ [image: image191.wmf]®
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thì công của các ngoại lực tác dụng lên vật tính bằng công thức nào sau đây?


A. A = m[image: image193.wmf]®
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B. A = mv2 – mv1.


C. A = m[image: image195.wmf]2

1

v

+ m[image: image196.wmf]2

2

v

.
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20.  Công cơ học là đại lượng


A. Vô hướng.
B. Luôn dương.
C. Luôn âm.
D.Véctơ

21. Gọi [image: image201.wmf]a

 là góc hợp bởi hướng của lực tác dụng vào vật và hướng dịch chuyển của vật. Công của lực là công cản nếu
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22. Công thức tính thế năng đàn hồi của một lò xo ở trạng thái có độ biến dạng (l là

  
A. Wt = 
[image: image205.wmf]k
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C. Wt =  [image: image207.wmf]2
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23. Động năng của vật sẽ giảm khi vật chuyển động


A. Thẳng đều.


B. Tròn đều. 



C. Chậm dần đều.    

D. Nhanh dần đều.
24. Sự biến thiên động năng tương ứng với


A. công.
B. động lượng.
C. công suất.
D. xung lượng.

25. Một máy công suất 1500 W, nâng một vật khối lượng 100 kg lên độ cao 36 m trong vòng 45 giây. Lấy g = 10 m/s2. Hiệu suất của máy là


A. 5,3%.
B. 48%.
C. 53%.
D. 65%.

26. Một vật có khối lượng 40 kg gắn vào đầu lò xo nằm ngang có độ cứng 500 N/m. Tính cơ năng của hệ nếu vật được thả không vận tốc ban đầu từ vị trí lò xo có độ biến dạng (l = 0,2 m. Bỏ qua ma sát.


A. 5 J.
B. 10 J.
C. 20 J.
D. 50 J.

27. Một quả bóng được ném lên cao, vận tốc ban đầu hợp với phương thẳng đứng một góc (. Đại lượng nào sau đây thay đổi trong suốt cả quá trình chuyển động?


A. Khối lượng của vật.
B. Gia tốc của vật.


C. Động năng của vật.
D. Nhiệt độ của vật.

28. Một người đứng yên trong thang máy và thang máy đi lên với vận tốc không đổi. Lấy mặt đất làm gốc thế năng thì


A. thế năng của người giảm và động năng tăng.


B. thế năng của người giảm và động không đổi.

 
C. thế năng của người tăng và động năng giảm.


D. thế năng của người tăng và động năng không đổi.

ĐÁP ÁN
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C. CÁC DẠNG BÀI TẬP TỰ LUẬN :
1. Động lượng và định luật bảo toàn động lượng
* Các công thức

+ Động lượng: [image: image209.wmf]®
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+ Định luật bảo toàn động lượng: 
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+ Khi hình chiếu lên một phương nào đó của tổng các ngoại lực tác dụng lên hệ bằng 0 thì hình chiếu theo phương ấy của tổng động lượng của hệ bảo toàn (bảo toàn động lượng theo phương đó).

+ Dạng khác của định luật II Niu-tơn: 
[image: image217.wmf]Ft
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* Phương pháp giải

+ Để tính vận tốc hoặc động lượng của vật trong hệ (kín) ta viết biểu thức định luật bảo toàn động lượng cho hệ (biểu thức véc tơ) sau đó dùng các qui tắc cộng véc tơ hoặc dùng phép chiếu để đưa biểu thức véc tơ về biểu thức đại số rồi giải phương trình (hoặc hệ phương trình) để tìm các đại lượng cần tìm. Cũng có thể chọn chiều dương và viết thẳng biểu thức đại số của định luật bảo toàn động lượng trên một phương nào đó.

+ Để tìm các đại lượng trong chuyển động của một vật chịu lực (các lực) tác dụng ta viết biểu thức của định luật II Niu-tơn (dạng liên hệ giữa xung lượng của lực và độ biến thiên động lượng)  rồi dùng phép chiếu để chuyển biểu thức véc tơ về biểu thức đại số từ đó suy ra và tính đại lượng cần tìm.

* Bài tập

1. Một xe chở cát khối lượng 38 kg đang chạy trên một đường nằm ngang không ma sát với vận tốc 1 m/s. Một vật nhỏ khối lượng 2 kg bay theo phương chuyển động của xe với vận tốc 7 m/s (đối với mặt đất) đến chui vào cát và nằm yên trong đó. Xác định vận tốc mới của xe trong hai trường hợp:


a) Vật bay đến ngược chiều xe chạy.


b) Vật bay đến cùng chiều xe chạy.

2. Một prôtôn có khối lượng mp = 1,67.10-27 kg chuyển động với vận tốc vp = 107 m/s tới va chạm vào hạt nhân hêli (thường gọi là hạt () đang nằm yên. Sau va chạm prôtôn giật lùi với vận tốc vp’ =        6.106 m/s còn hạt ( bay về phía trước với vận tốc v( = 4.106 m/s. Tìm khối lượng của hạt (.

3. Một viên đạn đang bay ngang với vận tốc 100 m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng là m1 = 8 kg; m2 = 4 kg. Mảnh nhỏ bay theo phương thẳng đứng với vận tốc 225 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Tìm độ lớn và hướng của vận tốc của mảnh lớn.

4. Một toa xe có khối lượng 10 tấn đang chuyển động trên đường ray nằm ngang với vận tốc 54 km/h. Người ta tác dụng lên toa xe một lực hãm theo phương ngang. Tính độ lớn trung bình của lực hãm nếu toa xe dừng lại sau 1 phút 40 giây.

5. Một viên đạn có khối lượng m = 10 g đang bay với vận tốc v1 = 1000 m/s thì gặp bức tường. Sau khi xuyên qua bức tường thì vận tốc của viên đạn còn lại là v2 = 400 m/s. Tính độ biến thiên động lượng và lực cản trung bình của bức tường lên viên đạn. Biết thời gian xuyên thủng tường là 0,01 s.

6. Một xe ôtô khối lượng 2 tấn đang chuyển động với vận tốc          72 km/h thì hãm phanh. Sau khi đi được quãng đường 30 m, vận tốc ôtô giảm xuống còn 36 km/h.


a) Tính độ lớn trung bình của lực hãm trên đoạn đường đó.


b) Nếu vẫn giữ nguyên lực hãm đó thì sau khi đi được đoạn đường bao nhiêu kể từ khi hãm thì ôtô dừng lại?

* Hướng dẫn giải

1. Theo định luật bảo toàn động lượng: 
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 Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động của xe (cùng chiều 
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a) Vật bay đến ngược chiều xe chạy: v = 
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 = 0,6 m/s.


b) Vật bay đến cùng chiều xe chạy: v = 
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 = 1,3 m/s.

2. Chọn chiều dương cùng chiều với chiều chuyển động ban đầu của prôtôn: 


mpvp = m(v( - mpv
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 = 6,68.10-27 kg.
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3. Theo định luật bảo toàn động lượng: 


(m1 + m2)
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     = 187,5 m/s.
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4. Ta có: m
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5. Độ biến thiên động lượng: (p = m(v2 – v1) = - 6 kgm/s.


Lực cản của bức tường: FC = 
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6. 
a) Ta có: a = 
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Độ lớn trung bình của lực hãm: F = 
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b) Nếu vẫn giử nguyên lực hãm thì quãng đường đi được từ lúc hãm đến lúc dừng lại: s’ = 
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2. Công và công suất
* Các công thức

+ Công: A = Fscos(.

+ Công suất: P = [image: image248.wmf]t
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+ Nếu vật chịu tác dụng của lực phát động 
[image: image249.wmf]®
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 mà chuyển động thẳng đều với tốc độ v thì công suất của lực phát động là: P = Fv. Nếu v là tốc độ trung bình thì P là công suất trung bình; v là tốc độ tức thời thì P  là công suất tức thời.

+ Hiệu suất: H = 
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* Phương pháp giải


Để tìm các đại lượng trong chuyển động của vật liên quan đến công và công suất ta viết biểu thức liên hệ giữa những đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm từ đó suy ra và tính các đại lượng cần tìm.

* Bài tập

1. Một vật có khối lượng m = 3 kg được kéo lên trên mặt phẵng nghiêng một góc 300 so với phương ngang bởi một lực không đổi      F = 70 N dọc theo đường dốc chính. Biết hệ số ma sát là 0,05. lấy g = 10 m/s2. Hãy xác định các lực tác dụng lên vật và công do từng lực thực hiện khi vật di chuyển được một quãng đường s = 2 m.

2. Một vật có khối lượng m = 2 kg rơi tự do từ độ cao h = 10 m. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s2. Hỏi sau thời gian 1,2 s trọng lực đã thực hiện một công bằng bao nhiêu? Tính công suất trung bình của trọng lực trong thời gian 1,2 s và công suất tức thời của trọng lực tại thời điểm t = 1,2 s.

3. Một cần cẩu nâng một vật nặng khối lượng 5 tấn. Lấy g = 10 m/s2.


a) Lực nâng của cần cẩu phải bằng bao nhiêu để vật có gia tốc không đổi bằng 0,5 m/s2.


b) Công suất của cần cẩu biến đổi theo thời gian ra sao?


c) Tính công mà cần cẩu thực hiện được sau thời gian 3 giây.

4. Một lực 5 N tác dụng vào một vật 10 kg ban đầu đứng yên trên mặt sàn nằm ngang không ma sát. Tính công thực hiện bởi lực trong giây thứ nhất, thứ hai và thứ ba.

5. Một máy bơm nước mỗi phút có thể bơm được 900 lít nước lên bể nước ở độ cao 10 m. Nếu coi mọi tổn hao là không đáng kể. Tính công suất của máy bơm. Trong thực tế hiệu suất của máy bơm chỉ là 70%. Hỏi sau nữa giờ máy đã bơm lên bể một lượng nước là bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2.

6. Một ôtô có khối lượng 1 tấn, khi tắt máy chuyển động xuống dốc thì có vận tốc không đổi 54 km/h. Hỏi động cơ ôtô phải có công suất bằng bao nhiêu để có thể lên được dốc với vận tốc không đổi là       36 km/h? Cho độ nghiêng của dốc là 4%; g = 10 m/s2.

[image: image440.png]


* Hướng dẫn giải

1. Vật chịu tác dụng của các lực: Lực kéo 
[image: image252.wmf]®
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, trọng lực 
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, phản lực 
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 của mặt phẵng nghiêng và lực ma sát 
[image: image255.wmf]®
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F
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Vì Psin( = 15 N < F = 70 N nên vật chuyển động lên theo mặt phẵng nghiêng (được mặc nhiên chọn là chiều dương).


Công của từng lực: AF = Fscos00 = 140 J; 



AP = mgcos1200 = - 30 J; AN = Nscos900 = 0;



Ams = Fmsscos1800 = (mgcos(scos1800 = - 2,6 J.

2. Quãng đường rơi sau 1,2 s: s = 
[image: image256.wmf]2

1

gt2 = 7,2 m.


Công của trọng lực: A = Pscos00 = mgs = 144 J.


Công suất trung bình: 
[image: image257.wmf]tb

A

t

=

P

 = 120 W.


Công suất tức thời tại thời điểm t = 1,2 s: 



v = gt = 12 m/s; Ptt = mgv = 240 W.

3. 
a) Lực nâng của cần cẩu: F = m(g + a) = 52500 N.


b) Vật chuyển động nhanh dần đều nên vận tốc tăng và công suất tăng theo thời gian.


c) Công cần cẩu thực hiện sau 3 giây:


Đường đi: s = 
[image: image258.wmf]2

1

at2 = 2,25 m. Công: A = Fscos00 = 118125 J.

4. Gia tốc của vật thu được: a = 
[image: image259.wmf]m

F

 = 0,5 m/s2.


Đường đi và công trong giây thứ nhất: 



s1 = 
[image: image260.wmf]2
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 = 0,25 m; A1 = Fs1 = 1,25 J.


Đường đi và công trong giây thứ hai: 



s2 = 
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1

a
[image: image263.wmf]2

2

 -
[image: image264.wmf]2

1

a
[image: image265.wmf]2

1

 = 0,75 m; A2 = Fs2 = 3,75 J.


Đường đi và công trong giây thứ ba: 



s3 = 
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 = 1,25 m; A3 = Fs3 = 6,25 J.

5. Công máy bơm thực hiện trong 1 phút: A = mgh = 90000 J.


Công suất của máy bơm: P = 
[image: image270.wmf]A

t

 = 1500 W.


Khối lượng nước bơm trong nữa giờ: m = 
[image: image271.wmf]Ht

gh

P

 = 18900 kg.


(Khối lượng của mỗi lít nước là 1 kg; thể tích bơm lên bể là   18900 lít = 18,9 m3).

6. Khi tắt máy, xuống dốc, lực tác dụng lên ôtô là: mg(sin( - (cos().


Để ôtô chuyển động đều thì ta phải có: mgsin( = mg(cos(.


Khi ôtô lên dốc, để ôtô chuyển động đều thì lực kéo của ôtô phải là: F = mg(sin( + (cos() = 2mg.sin(.


Công suất của ôtô khi đó: P = Fv = 2mgsin(v = 12.103 W.

3. Động năng và định lí động năng
* Các công thức

Động năng: Wđ = [image: image272.wmf]2

1

mv2.

Công của các lực tác dụng lên vật và độ biến thiên động năng của vật: A12 = (Wđ = [image: image273.wmf]2
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. Với A12 là tổng công của tất cả các lực tác dụng lên vật.

* Phương pháp giải


Xác định công của tất cả các ngoại lực tác dụng lên vật (lưu ý về dấu của công). Xác định động năng của vật ở đầu quãng đường và cuối quãng đường. Viết biểu thức liên hệ giữa công của các lực tác dụng lên vật và độ biến thiên động năng của vật từ đó suy ra đại lượng cần tìm.

* Bài tập

1. Một viên đạn khối lượng 50 g bay ngang với vận tốc không đổi 200 m/s.


a) Viên đạn đến xuyên qua một tấm gổ dày và chui sâu vào gỗ       4 cm. Xác định lực cản (trung bình) của gỗ.


b) Trường hợp tấm gỗ đó chỉ dày 2 cm thì viên đạn chui qua tấm gỗ và bay ra ngoài. Xác định vận tốc của đạn lúc ra khỏi tấm gỗ.

2. Một viên đạn có khối lượng 14 g bay theo phương ngang với vận tốc 400 m/s xuyên qua tấm gỗ dày 5 cm. Sau khi xuyên qua gỗ, đạn có vận tốc  120 m/s. Tính lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên đạn.

3. Một ôtô có khối lượng 4 tấn đang chuyển động với vận tốc          72 km/h trên một đoạn đường nằm ngang thì hãm phanh. Sau khi đi được quãng đường 50 m thì vận tốc của ôtô giảm xuống còn 36 km/h.


a) Tính lực hãm trung bình của ôtô.


b) Nếu vẫn giử nguyên lực hãm trung bình đó thì sau khi đi được quãng đường bằng bao nhiêu kể từ lúc hãm phanh ôtô dừng lại?

4. Một đoàn tàu khối lượng 200 tấn đang chạy với vận tốc 72 km/h trên một đoạn đường thẳng nằm ngang. Tàu hãm phanh đột ngột và bị trượt trên một quãng đường dài 160 m trong 2 phút trước khi dừng hẵn.


a) Trong quá trình hãm động năng của tàu đã giảm bao nhiêu?


b) Lực hãm được coi như là không đổi. Tìm lực hãm và công suất trung bình của lực hãm này.

5. Một ôtô có khối lượng 1600 kg đang chạy với vận tốc 50 km/h thì người lái thấy một vật cản trước mặt, cách khoảng 15 m. Người lái xe tắt máy và hãm phanh khẩn cấp. Giả sử lực hãm ôtô là không đổi và bằng 1,2.104 N. Hỏi xe có kịp dừng tránh khỏi đâm vào vật cản không?

6. Một xe ôtô có khối lượng 4 tấn đang chạy với vận tốc 36 km/h trên một đoạn đường nằm ngang thì lái xe thấy một chướng ngại vật ở cách 10 m nên tắt máy và hãm phanh.


a) Đường khô, lực hãm bằng 22000 N. Xe dừng lại cách vật chướng ngại bao nhiêu?


b) Đường ướt, lực hãm bằng 8000 N. Tính động năng và vận tốc của xe lúc va vào vật chướng ngại.

* Hướng dẫn giải

1. a) Trường hợp viên đạn dừng lại trong gỗ: 
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( F = 
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 = 25000 N.


b) Trường hợp viên đạn xuyên qua tấm gỗ:


A’ = - Fs’ = 
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2. Lực cản trung bình: 


A = - Fs = 
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3. a) Lực hãm trung bình: 



A = - Fs = 
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b) Quãng đường đi từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại: 



A’ = - Fs’ = - 
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4. a) Độ biến thiên động năng: 


(Wđ = 
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b) Lực hãm: - Fs = (Wđ  ( F = 
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    Công suất trung bình: P = 
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5. Quãng đường đi từ lúc hãm đến lúc dừng lại: s = 
[image: image314.wmf]F
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Vì s = 12,86 m < 15 m nên xe kịp dừng và không đâm vào vật cản.

6. a) Quãng đường đi từ lúc hãm đến lúc dừng lại: s = 
[image: image315.wmf]F
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= 9,1 m.


Khoảng cách đến vật cản: (s = 10 – s = 0,9 m.


b) Động năng lúc va vào vật cản: 



Wđ2 = Wđ1 – Fhs = 
[image: image316.wmf]2
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 – Fhs =  120000 J.

4. Thế năng trọng trường và định luật bảo toàn cơ năng khi vật chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực
* Các công thức

+ Thế năng trọng trường: Wt = mgz.

+ Định luật bảo toàn cơ năng:


W = Wđ + Wt = [image: image318.wmf]2
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* Phương pháp giải


Để tìm các đại lượng trong chuyển động của vật trong trọng trường khi bỏ qua ma sát trước hết ta chọn mốc thế năng rồi xác định thế năng, động năng của vật ở từng vị trí sau đó viết biểu thức của định luật bảo toàn cơ năng, từ đó suy ra và tính đại lượng cần tìm.

* Bài tập

1. Một vật có khối lượng 1 kg đang ở cách mặt đất một khoảng H = 20 m. Ở chân đường thẳng đứng đi qua vật có một cái hố sâu h = 5 m. Cho g = 10 m/s2. 


a) Tính thế năng của vật khi chọn gốc thế năng là đáy hố.


b) Cho vật rơi không vận tốc ban đầu, tìm vận tốc của vật khi chạm đáy hố. Bỏ qua sức cản của không khí.


c) Với gốc thế năng là mặt đất thì thế năng của vật khi nằm ở đáy hố bằng bao nhiêu?

2. Từ độ cao 180 m, người ta thả rơi một vật nặng không vận tốc ban đầu. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Xác định:


a) Độ cao mà ở đó thế năng bằng động năng và tính vận tốc của vật ở độ cao đó.


b) Vận tốc của vật lúc chạm đất.

3. Từ độ cao 25 m người ta ném thẳng đứng một vật nặng lên cao với vận tốc ban đầu bằng 20 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g =     10 m/s2. Tính: 


a) Độ cao cực đại mà vật đạt được.


b) Độ cao mà ở đó thế năng bằng nữa động năng và vận tốc của vật ở độ cao đó.

4. Một vật có khối lượng m = 3 kg được đặt ở một vị trí trong trọng trường và thế năng tại vị trí đó bằng Wt1 = 600 J. Thả tự do cho vật rơi tới mặt đất, tại đó thế năng của vật bằng Wt2 = - 900 J.


a) Hỏi vật đã rơi từ độ cao nào so với mặt đất?


b) Xác định vị trí ứng với mức 0 của thế năng đã chọn và tìm vận tốc của vật khi đi qua vị trí này.

5. Một con lắc đơn có chiều dài l = 1 m. Kéo cho dây làm với đường thẳng đứng một góc (0 = 450 rồi thả tự do. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Tìm vận tốc của con lắc khi nó đi qua:


a) Vị trí ứng với góc ( = 300.


b) Vị trí cân bằng.

6. Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m = 1 kg treo vào sợi dây có chiều dài l = 40 cm. Kéo vật đến vị trí dây làm với đường thẳng đứng một góc (0 = 600 rồi thả nhẹ. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Tìm vận tốc của con lắc và lực căng của sợi dây khi nó đi qua:


a) Vị trí ứng với góc ( = 300.


b) Vị trí cân bằng.

* Hướng dẫn giải

1.
a) Với gốc thế năng là đáy hố: 


z = H + h = 25 m; Wt = mgz = 250 J.


b) Theo định luật bảo toàn cơ năng: 
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; vì v1 = 0 ; z1 = z ; z2 = 0 


nên: mgz - 
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c) Với gốc thế năng ở mặt đất: z  = - h = - 5 m; Wt = mgz = - 50 J.

2. Chọn gốc thế năng ở mặt đất.


a) Vị trí mà thế năng bằng động năng: 



mgz1 = mgz2 + 
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b) Vận tốc của vật lúc chạm đất: 
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3. Chọn gốc thế năng ở mặt đất.


a) Ở độ cao cực đại (v = 0): 



mgzmax = mgz1 + 
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b) Ở độ cao thế năng bằng nữa động năng (mgz2 = 
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mgzmax  = mgz2 + 
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4. a) Độ cao so với vị trí chọn mốc thế năng: z1 = 
[image: image352.wmf]mg
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 = 20 m.

Vị trí của mặt đất so với vị trí chọn mốc thế năng: z2 = 
[image: image353.wmf]mg

W

t

2

 = - 30 m.

Độ cao từ đó vật đã rơi so với mặt đất: z = z1 + |z2| = 50 m.


b) Vị trí ứng với mức không của thế năng được chọn cách vị trí thả vật (ở phía dưới vị trí thả vật) 20 m và cách mặt đất (ở phía trên mặt đất) 30 m.


Vận tốc của vật khi đi qua vị trí được chọn làm gốc thế năng:

[image: image441.png]




mgz1 = 
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 = 20 m/s.

5. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng (( = 0).


a) Tại vị trí ứng với ( = 300: 



mgl(1 - cos(0) = mgl(1 - cos() + 
[image: image357.wmf]2

1

 mv2 
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 = 1,78 m/s.

b) Tại vị trí cân bằng: 



mgl(1 - cos(0) = 
[image: image359.wmf]2
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 = 2,42 m/s.
6. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng (( = 0).


a) Tại vị trí ứng với ( = 300: 

[image: image442.png]



  mgl(1 - cos(0) = mgl(1 - cos() + 
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  ( v = 
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  Hợp lực của trọng lực 
[image: image364.wmf]®
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 và lực căng 
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 của sợi dây tạo ra lực hướng tâm nên: 


  T - mgcos( = m
[image: image366.wmf]l
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   ( T = mg(3cos( - 2cos(0) = 16 N.


b) Tại vị trí cân bằng: 



mgl(1 - cos(0) = 
[image: image367.wmf]2
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( vmax = 
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     T = mg(3 - 2cos(0) = 20 N.
5. Thế năng đàn hồi và định luật bảo toàn cơ năng khi vật chuyển động chỉ dưới tác dụng của lực đàn hồi
* Các công thức

+ Thế năng đàn hồi của lò xo có độ biến dạng x (x = (l): Wt = [image: image370.wmf]2

1

kx2.

+ Định luật bảo toàn cơ năng:


W = Wđ + Wt = [image: image371.wmf]2

1

mv2 + [image: image372.wmf]2
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kx2 = hằng số;


hay [image: image373.wmf]2
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* Phương pháp giải


Để tìm các đại lượng trong chuyển động của vật khi chịu tác dụng của lực đàn hồi ta viết biểu thức liên hệ giữa các đại lượng cần tìm và các đại lượng đã biết rồi suy ra và tính đại lượng cần tìm.

* Bài tập

1. Một súng lò xo có hệ số đàn hồi k = 50 N/m được đặt nằm ngang, tác dụng một lực để lò xo bị nén một đoạn 2,5 cm. Khi được thả, lò xo bung ra tác dụng vào một mũi tên nhựa có khối lượng m = 5 g làm mũi tên bị bắn ra. Bỏ qua lực cản, khối lượng của lò xo. Tính vận tốc của mũi tên được bắn đi.

2. Một khẩu súng đồ chơi có một lò xo dài 10 cm, lúc bị nén chỉ còn dài 4 cm thì có thể bắn thẳng đứng một viên đạn có khối lượng 30 g lên cao 6 m. Tìm độ cứng của lò xo.

3. Một lò xo có độ cứng k, khối lượng không đáng kể, được treo thẳng đứng, đầu dưới gắn với một vật nặng. Từ vị trí cân bằng O, kéo vật nặng thẳng đứng xuống phía dưới đến A với OA = x. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng O. Tính thế năng của hệ (lò xo và vật nặng) tại A.

4. Một quả cầu có khối lượng m = 100 g treo vào lò xo có độ cứng    k = 100 N/m. Lấy g = 10 m/s2.


a) Tính độ dãn của lò xo khi quả cầu ở vị trí cân bằng.


b) Kéo quả cầu theo phương thẳng đứng xuống phía dưới cách vị trí cân bằng một khoảng x = 2 cm rồi thả không vận tốc đầu. Tính vận tốc của quả cầu khi nó đi qua vị trí cân bằng.

5. Một vật nhỏ có khối lượng m = 160 g gắn vào đầu của một lò xo đàn hồi có độ cứng k = 100 N/m, khối lượng không đáng kể; đầu kia của của lò xo được giữ cố định. Tất cả nằm trên một mặt ngang không ma sát. Vật được đưa về vị trí mà tại đó lò xo dãn 5 cm. Sau đó vật được thả nhẹ nhàng. Dưới tác dụng của lực đàn hồi, vật bắt đầu chuyển động. Xác định vận tốc của vật khi:


a) Vật về tới vị trí lò xo không biến dạng.


b) Vật về tới vị trí lò xo dãn 3 cm.

6. Một lò xo đàn hồi có độ cứng 200 N/m, khối lượng không đáng kể, được treo thẳng đứng. Đầu dưới của lò xo gắn vào vật nhỏ khối lượng m = 400 g. Vật được giữ tại vị trí lò xo không dãn, sau đó thả nhẹ nhàng cho vật chuyển động. Lấy g = 10 m/s2.


a) Xác định vị trí mà lực đàn hồi cân bằng với trọng lực của vật.


b) Tính vận tốc của vật tại vị trí đó.

* Hướng dẫn giải

1. Theo định luật bảo toàn cơ năng: 
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k

(l = 2,5 m/s.

2. Theo định luật bảo toàn cơ năng: 
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 = 1000 N/m.

3. Thế năng của vật tại A gồm thế năng đàn hồi và thế năng trọng lực.


Thế năng đàn hồi: Wt1 = 
[image: image387.wmf]2

1

k(x0 + x)2 = 
[image: image388.wmf]2
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kx
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 + 
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kx2 + kx0x; vì chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng O nên thế năng đàn hồi tại vị trí cân bằng: 
[image: image391.wmf]2
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kx
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 = 0 ( Wt1 = 
[image: image393.wmf]2

1

kx2 + kx0x.


Thế năng trọng lực: Wt2 = mg(-x) vì A ở dưới mốc thế năng.


Thế năng của hệ tại A: Wt = Wt1 + Wt2 = 
[image: image394.wmf]2

1

kx2 + kx0x – mgx.


Ở vị trí cân bằng lực đàn hồi cân bằng với trọng lực nên: kx0 = mg. Vậy: Wt = 
[image: image395.wmf]2

1

kx2; vì kx0x = mgx hay kx0x – mgx = 0.

4. a) Ở vị trí cân bằng lực đàn hồi cân bằng với trọng lực ((l0 = x0):


kx0 = mg ( x0 = 
[image: image396.wmf]k

mg

 = 0,01 m = 1 cm.


b) Chọn mốc thế năng và gốc tọa độ tại vị trí cân bằng thì thế năng tại vị trí cân bằng bằng 0, thế năng tại vị trí có tọa độ x là 
[image: image397.wmf]2
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kx2 nên theo định luật bảo toàn cơ năng ta có: 
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 m/s = 20
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 cm/s.

5. Chọn mốc thế năng và gốc tọa độ tại vị trí lò xo không biến dạng, chiều dương của trục tọa độ trùng chiều lò xo dãn.


a) Tại vị trí lò xo không biến dạng: 
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|x0|  = 1,25 m/s = 125 cm/s.


b) Tại vị trí lò xo dãn 3 cm:
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 = 1 m/s = 100 cm/s.

6. a) Vị trí lực đàn hồi cân bằng với trọng lực:


    kx0 = mg ( x0 = 
[image: image414.wmf]k

mg

 = 0,02 m = 2 cm.


b) Vận tốc của vật tại vị trí lực đàn hồi cân bằng với trọng lực: 


   
[image: image415.wmf]2

1

kx
[image: image416.wmf]2

0

 = 
[image: image417.wmf]2

1

mv
[image: image418.wmf]2

cb

 ( |vcb| = 
[image: image419.wmf]m

k

|x0|  = 0,2
[image: image420.wmf]5

 m/s = 20
[image: image421.wmf]5

 cm/s.[image: image422.png]



25

_1470758143.unknown

_1470758227.unknown

_1470758292.unknown

_1470758325.unknown

_1470758341.unknown

_1470758349.unknown

_1470758357.unknown

_1506109909.unknown

_1506539556.unknown

_1506539938.unknown

_1506518748.unknown

_1506539516.unknown

_1506516182.unknown

_1506516223.unknown

_1506340039.unknown

_1470758361.unknown

_1470758365.unknown

_1470758368.unknown

_1470758369.unknown

_1470758370.unknown

_1470758367.unknown

_1470758366.unknown

_1470758363.unknown

_1470758364.unknown

_1470758362.unknown

_1470758359.unknown

_1470758360.unknown

_1470758358.unknown

_1470758353.unknown

_1470758355.unknown

_1470758356.unknown

_1470758354.unknown

_1470758351.unknown

_1470758352.unknown

_1470758350.unknown

_1470758345.unknown

_1470758347.unknown

_1470758348.unknown

_1470758346.unknown

_1470758343.unknown

_1470758344.unknown

_1470758342.unknown

_1470758333.unknown

_1470758337.unknown

_1470758339.unknown

_1470758340.unknown

_1470758338.unknown

_1470758335.unknown

_1470758336.unknown

_1470758334.unknown

_1470758329.unknown

_1470758331.unknown

_1470758332.unknown

_1470758330.unknown

_1470758327.unknown

_1470758328.unknown

_1470758326.unknown

_1470758308.unknown

_1470758316.unknown

_1470758320.unknown

_1470758322.unknown

_1470758323.unknown

_1470758321.unknown

_1470758318.unknown

_1470758319.unknown

_1470758317.unknown

_1470758312.unknown

_1470758314.unknown

_1470758315.unknown

_1470758313.unknown

_1470758310.unknown

_1470758311.unknown

_1470758309.unknown

_1470758300.unknown

_1470758304.unknown

_1470758306.unknown

_1470758307.unknown

_1470758305.unknown

_1470758302.unknown

_1470758303.unknown

_1470758301.unknown

_1470758296.unknown

_1470758298.unknown

_1470758299.unknown

_1470758297.unknown

_1470758294.unknown

_1470758295.unknown

_1470758293.unknown

_1470758259.unknown

_1470758276.unknown

_1470758284.unknown

_1470758288.unknown

_1470758290.unknown

_1470758291.unknown

_1470758289.unknown

_1470758286.unknown

_1470758287.unknown

_1470758285.unknown

_1470758280.unknown

_1470758282.unknown

_1470758283.unknown

_1470758281.unknown

_1470758278.unknown

_1470758279.unknown

_1470758277.unknown

_1470758268.unknown

_1470758272.unknown

_1470758274.unknown

_1470758275.unknown

_1470758273.unknown

_1470758270.unknown

_1470758271.unknown

_1470758269.unknown

_1470758264.unknown

_1470758266.unknown

_1470758267.unknown

_1470758265.unknown

_1470758261.unknown

_1470758262.unknown

_1470758260.unknown

_1470758243.unknown

_1470758251.unknown

_1470758255.unknown

_1470758257.unknown

_1470758258.unknown

_1470758256.unknown

_1470758253.unknown

_1470758254.unknown

_1470758252.unknown

_1470758247.unknown

_1470758249.unknown

_1470758250.unknown

_1470758248.unknown

_1470758245.unknown

_1470758246.unknown

_1470758244.unknown

_1470758235.unknown

_1470758239.unknown

_1470758241.unknown

_1470758242.unknown

_1470758240.unknown

_1470758237.unknown

_1470758238.unknown

_1470758236.unknown

_1470758231.unknown

_1470758233.unknown

_1470758234.unknown

_1470758232.unknown

_1470758229.unknown

_1470758230.unknown

_1470758228.unknown

_1470758194.unknown

_1470758211.unknown

_1470758219.unknown

_1470758223.unknown

_1470758225.unknown

_1470758226.unknown

_1470758224.unknown

_1470758221.unknown

_1470758222.unknown

_1470758220.unknown

_1470758215.unknown

_1470758217.unknown

_1470758218.unknown

_1470758216.unknown

_1470758213.unknown

_1470758214.unknown

_1470758212.unknown

_1470758203.unknown

_1470758207.unknown

_1470758209.unknown

_1470758210.unknown

_1470758208.unknown

_1470758205.unknown

_1470758206.unknown

_1470758204.unknown

_1470758198.unknown

_1470758201.unknown

_1470758202.unknown

_1470758200.unknown

_1470758196.unknown

_1470758197.unknown

_1470758195.unknown

_1470758178.unknown

_1470758186.unknown

_1470758190.unknown

_1470758192.unknown

_1470758193.unknown

_1470758191.unknown

_1470758188.unknown

_1470758189.unknown

_1470758187.unknown

_1470758182.unknown

_1470758184.unknown

_1470758185.unknown

_1470758183.unknown

_1470758180.unknown

_1470758181.unknown

_1470758179.unknown

_1470758170.unknown

_1470758174.unknown

_1470758176.unknown

_1470758177.unknown

_1470758175.unknown

_1470758172.unknown

_1470758173.unknown

_1470758171.unknown

_1470758166.unknown

_1470758168.unknown

_1470758169.unknown

_1470758167.unknown

_1470758145.unknown

_1470758165.unknown

_1470758144.unknown

_1470758058.unknown

_1470758111.unknown

_1470758127.unknown

_1470758135.unknown

_1470758139.unknown

_1470758141.unknown

_1470758142.unknown

_1470758140.unknown

_1470758137.unknown

_1470758138.unknown

_1470758136.unknown

_1470758131.unknown

_1470758133.unknown

_1470758134.unknown

_1470758132.unknown

_1470758129.unknown

_1470758130.unknown

_1470758128.unknown

_1470758119.unknown

_1470758123.unknown

_1470758125.unknown

_1470758126.unknown

_1470758124.unknown

_1470758121.unknown

_1470758122.unknown

_1470758120.unknown

_1470758115.unknown

_1470758117.unknown

_1470758118.unknown

_1470758116.unknown

_1470758113.unknown

_1470758114.unknown

_1470758112.unknown

_1470758074.unknown

_1470758082.unknown

_1470758086.unknown

_1470758088.unknown

_1470758089.unknown

_1470758087.unknown

_1470758084.unknown

_1470758085.unknown

_1470758083.unknown

_1470758078.unknown

_1470758080.unknown

_1470758081.unknown

_1470758079.unknown

_1470758076.unknown

_1470758077.unknown

_1470758075.unknown

_1470758066.unknown

_1470758070.unknown

_1470758072.unknown

_1470758073.unknown

_1470758071.unknown

_1470758068.unknown

_1470758069.unknown

_1470758067.unknown

_1470758062.unknown

_1470758064.unknown

_1470758065.unknown

_1470758063.unknown

_1470758060.unknown

_1470758061.unknown

_1470758059.unknown

_1470758025.unknown

_1470758042.unknown

_1470758050.unknown

_1470758054.unknown

_1470758056.unknown

_1470758057.unknown

_1470758055.unknown

_1470758052.unknown

_1470758053.unknown

_1470758051.unknown

_1470758046.unknown

_1470758048.unknown

_1470758049.unknown

_1470758047.unknown

_1470758044.unknown

_1470758045.unknown

_1470758043.unknown

_1470758033.unknown

_1470758038.unknown

_1470758040.unknown

_1470758041.unknown

_1470758039.unknown

_1470758036.unknown

_1470758037.unknown

_1470758035.unknown

_1470758029.unknown

_1470758031.unknown

_1470758032.unknown

_1470758030.unknown

_1470758027.unknown

_1470758028.unknown

_1470758026.unknown

_1470757764.unknown

_1470757975.unknown

_1470758021.unknown

_1470758023.unknown

_1470758024.unknown

_1470758022.unknown

_1470757977.unknown

_1470757978.unknown

_1470757976.unknown

_1470757770.unknown

_1470757973.unknown

_1470757974.unknown

_1470757804.unknown

_1470757767.unknown

_1470757768.unknown

_1470757766.unknown

_1470757754.unknown

_1470757759.unknown

_1470757761.unknown

_1470757763.unknown

_1470757760.unknown

_1470757756.unknown

_1470757757.unknown

_1470757755.unknown

_1470757748.unknown

_1470757751.unknown

_1470757752.unknown

_1470757749.unknown

_1470757746.unknown

_1470757747.unknown

_1470757590.unknown

